
ỦY B^NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH THẢI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: /QĐ-ƯBND Thái Bình, ngày^ệ tháng 5 năm 2023

QUYÉTĐPVH
Ban hành Đe án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành;
Uy ban nhân dân huyện, thành phố; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tố chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số đỉều cùa Luật Tổ chức Chỉnh phù và Luât Tồ

chức chỉnh quyên địa phương ngày 22/ỉ Ỉ/20Ỉ9;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chỉnh phủ ban hành

Chương trình tổng thể cài cách hành chỉnh nhà nước giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày^ 02/9/2021 của Thủ tưởng Chỉnh phủ về

việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cài cách hành chỉnh nhà nước giai
đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định sỗ 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội về
việc phê duyệt Đe án xác định Chỉ số cài cách hành chỉnh của các bộ, cơ quan ngang
hộ, ủy ban nhân dân tình, thành pho trực thuộc Trung ương giaỉ đoạn 2022-2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trĩnh sỗ 988/TTr-SNV
ngày ỉ2/5/2023.

QUYÉT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đe án "xác định Chi số cải cách hành chứửi của các sở,
ban, ngành; ủy ban nhân dân huyện, thành phố; ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2030" (sau đây gọi tắt là Chỉ số
CCHC), cụ ứiể như sau:

1. MỤC TIÊU, YÊU CÀU, PHẠM VI VÀ ĐÓI TƯỢNG
1. Mục tỉêu
1.1. Mục tiêu chung: Theo dõi, đánh giá ứiực chất, khách quan và công bằng

kết quả triển khai, thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sờ, ban, ngành;
ủy ban nhân dân huyện, thành phố (ủy ban nhân dân cấp huyện); ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn (ủy ban nhân dân cấp xã) ừên địa bàn tinh ừong quá trình ừiển
khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-
2030, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, giai đoạn
2026-2030 và Kế hoạch cải cách hành chửứi hàng năm của tỉnh.



1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính

hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương.
- Đánh giá kết quả cải cách hành chính với tác động của cải cách hành chính;

kết hợp đánh giá bên ừong của các cơ quan hànli chứủi nhà nước và đánh giá bên
ngoài của người dân, tổ chức đối vói kết quả cải cách hành chứửi hàng năm của các
sở, ban, ngành, địa phương;

- So sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các sờ, ban,
ngành, địa phương. Thông qua đó, các cơ quan hành chừứi nhận rõ những kết quả
đạt được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp cải ữiiện, nâng chất lượng, hiệu quả
cải cách hành chứih hàng năm.

2. Yêu cầu

- Chỉ số cải cách hành chính phải đảm bảo tính khả thi, phù họp với đặc điểm,
điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đánh giá thực chất kết quả
triển khai cải cách hành chính hàng nãm ờ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường sự ứiam gia đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với quá ừình
triển khai cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong hệ
thống cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tinh đến cấp huyện, cấp xã. ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao tính công khai, minh bạch
và khách quan ừong công tác theo dõi, đánh giá.

- Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các cơ
quan, đơn vị, địa phương.

3. Phạm vỉ điều chỉnh và đốỉ tương áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Công tác ứieo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện

cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: 17 cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
{trừ Vãn phòng ủy han nhân dân tỉnh); ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân
dân cấp xã trên địa bàn tĩnh.

n. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
LI. Chỉ số CCHC ãỗỉ vởi các sở, ban, ngành: Chỉ số CCHC đối với các sở,

ban, ngành gồm 07 lĩnh vực với 46 tiêu chí và 72 tiêu chí ứiành phần, cụ thể:
- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 09 tiêu chí và 11 tiêu chí tìiành phàn;
- Cải cách thể chế: 04 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;
- Cải cách thủ tục hành chính: 09 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần;



- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí và 09 tiêu chí ứiành phần;
- Cải cách chế độ công vụ: 09 tiêu chí và 06 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần;
- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 08 tiêu chí và

12 tiêu chí thành phần;
{Chỉ sỗ CCHC đốỉ với các sở, ban, ngành được quy định cụ thể tại Phụ lục số

01 kèm theo Quyêt định nàỳ).
1.2. Chỉ số CCHC đỗi với ủy han nhân dân cấp httyện: Chỉ số CCHC đối vói ủy

ban nhân dân cấp huyện gồm 08 lữứi vực vói 44 tiêu chí, 90 tiêu chí ứiành phần, cụ ửiể:
- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 08 tiêu chí và 11 tiêu chí tíiàiứi phần;
- Cải cách thể chế: 04 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần;
- Cải cách thủ tục hành chính: 07 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;
- Cải cách chế độ công vụ: 06 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phàn;
- Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phàn;
- Xây dựng và phát ữiển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; 08 tiêu chí và

17 tiêu chí thành phần;
- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh

tế - xã hội của huyện, thành phố: 05 tiêu chí và 02 tiêu chí ứiành phàn;
{Chỉ số CCHC đối với ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định cụ thể tạỉ

Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này).
13. Chỉ số CCHC đối vớỉ ủy han nhân dân cấp xã: Chỉ số CCHC đối với ủy

ban nhân dân cấp xã gồm 08 lĩnh vực với 44 tiêu chí, 31 tiêu chí ữiành phần, cụ thể:
- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 09 tiêu chí, 03 tiêu chí thành phần;
- Cải cách thể chế: 04 tiêu chí, 07 tiêu chí thành phần;
- Cải cách thủ tục hành chính: 07 tiêu chí, 15 tiêu chí thành phàn;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 05 tiêu chí;
- Cải cách chế độ công vụ: 04 tiêu chí, 03 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tài chính công; 07 tiêu chí;

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chứứi quyền số: 05 tiêu chí, 03
tiêu chí thành phần;

- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương: 03 tiêu chí.



Trọng trưcmg hợp ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai điều tra xã
hội học để xác định Chỉ số CCHC của ủy ban nhân dân cap xã thì có thêm nội dung
về Điều tra xã hội học.

{Chỉ sô CCHC đôi với Uy han nhân dân cấp xã được quy định cụ thể tại Phụ
lục sô 03 kèm theo Quyết định này).

2. Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
- Đối với các sở, b^, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện: Thang điểm đánh

giá, xác định Chỉ sô CCHC là 100 điêm {thang điểm đánh giá được xác định cụ thể
đôi với từng tiêu chỉ, tiêu chí thành phần tại Phụ ỉục số 01, Phụ lục số 02 kèm theo
Quyết định này).

- Đối với ủy ban nhân dân cấp xã: Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số
CCHC là 100 điểm; trong đó:

+ Các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần:
tối đa 90 điểm.

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học (nếu có): tối đa 10 điểm.
{Thang điểm đảnh giá được xác định cụ thể đỗi với từng tiêu chỉ, tiêu chí

thành phần tại Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định này).
3. Phương pháp đánh giá
3.1. Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
- Đối với các sở, ban, ngành: Các sờ, ban, ngành tự theo dõi, đánh giá và cho

điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chinh của đơn vị theo các tiêu chí,
tiêu chí thành phần được quy định trong "Phụ lục số 01 - Chỉ số CCHC các sở,
ban, ngành" và hưởng dẫn của Sở Nội vụ. Đơn vị thuyết minh, giải trình phần tự
đánh giá, chấm điểm trực tiếp trong báo cáo đánh giá (tại cột Tài liệu kỉểm chứng)
hoặc tại văn bản giải trmh đính kèm. Điểm tự đánh giá của các sở, ban, ngà^
được thể hiện tại cột "Điểm tự đánh giá" của Phụ lục số 01.

- Đối với ủy ban nhân dân cấp huyện: ủy ban nhân dân cấp huyện tự theo
dõi, đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo
các tiêu chí, tiêu chí th^ phần được quy định ừong "Phụ lục số 02 - Chỉ số CCHC
của ủy ban nhân dân cấp huyện" và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đơn vị thuyết minh,
giải ừì^ phàn tự đánh giá, chấm điểm trực tiếp trong báo cáo đánh giá {tại cột Tài
ỉỉệu kiếm chứng) hoặc tại vãn bản giải trình đính kèm. Điểm tự đánh giá cua Uy ban
nhân dân cấp huyện được thể hiện tại cột "Điểm tự đánh giá" của Phụ lục số 02.

- Đối với ủy ban nhân dân cấp xã: ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng
dẫn ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ
CCHC của cấp xã theo các tiêu chí, tiêu chí ứiành phần được quy định ừong "Phụ luc
số 03 - Chỉ số CCHC của ủy ban nhân dân cấp xã" và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đơn
vị ứiuyêt minh, giải trình phân tự đánh giá, chấm điểm trực tiếp ữong báo cáo đánh giá



{tại cột Tài liệu kiểm chứng) hoặc tại văn bản giải ừình đính kèm. Điểm tự đánh giá của
ủy ban nhân dân cấp xã được thể hiện tại cột "Điểm tự đánh giá" của Phụ lục số 03.

3.2. Thẩm định kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
- Đối với các sờ, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện: Điểm tự đánh giá

của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện được Hội đồng thẩm định cấp
tỉnh xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh phù họp với kết quả thực tế đạt được.

- Đối với ủy ban nhân dân cấp xã: Việc thẩm định điểm tự đánh giá của ủy
ban nhân dân cấp xã sẽ được Hội đồng thẩm định cấp huyện xem xét, công nhận
hoặc điều chỉnh phù hợp với kết quả thực tế đạt được.

3.3. Thòi hạn gửi Báo cáo

- Các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Báo cáo tự đánh giá
chấm điểm Chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng kèm theo về Hội đồng thẩm định
{qua Sở Nội yụ) tíieo Ke hoạch triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của
ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hàng năm, ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai chấm
điểm Chỉ số CCHC đối với ủy ban rứiân dân cấp xã; ủy ban nhân dân cấp xã gửi
Báo cáo tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng kèm theo về
Hội đồng thẩm định {qua Phòng Nội vụ) theo Kế hoạch triển khai chấm điểm Chỉ số
CCHC của ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện phê
duyệt, công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC cấp xã và gửi báo cáo kết quả về ủy
ban nhân dân tỉnh {qua Sở Nội vụ).

4. Thực hiện đánh giá

4.1. Hội đồng thẩm định
a) Thành lập Hội đồng tìiẩm định:
- ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm địiửi việc tự đánh giá, chấm

điểm của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện và dự kiến xếp loại kết
quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành; ủy ban lứiân
dân cấp huyện ừên địa bàn tỉnh. Hội đồng thẩm định được thành lập có từ 07 đến 09
người; ứiành viên Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ,
Tài chính, Tư pháp, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thông tin và Truyền thông,
Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng; Sở
Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

- ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm đmh việc tự đánh giá,
chấm điểm của ủy ban nhân dân cấp xã. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là lãnh đạo
ủy ban nhân dân cấp huyện; Thư ký Hội đồng ứiẩm định là Trưởng phòng Nội vụ;
thành viên Hội đồng thẩm định là Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng thầm định.



b) Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:
- Thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện xem xét, đánh giá đối với Báo cáo tự

đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩhh vực
đựợc phân công và gửi kết quả đánh giá về cơ quan thường tậrc của Hội đồng thẩm
định để tổng họp, xây dựng báo cáo.

- Hồ sơ thẩm định gồm: Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của
các sợ,^ ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện; Uy ban nhân dân cấp xã; hồ sơ, tài
liệu kiểm chứng tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thàxủi phần được quy định trong Chỉ
sô CCHC; thông tin, sô liệu theo dõi từ các cơ quan chuyên môn được giao chủ trì
các nội dung CCHC có liên quan. Kêt quả điểm do Hội đồng ứiẩm đinh xác định là
kết quả cuối cùng để ừìiứi cấp có thẩm quyền phê duyẹt, công bố.

- Tổng họp, chuyển kết quả ứiẩm (Mi, đề xuất xếp hạng trình Chủ tịch ủy ban
nhân dân tình phê duyệt, công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC đối với cac sở, ban,
ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt, công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC đối với ủy ban nhân dân cấp xãT

4.2. Tổ giúp việc Hội đồng
- Giám đôc Sở Nội vụ thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả

CCHC của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ trưởng là lãnh đạo
Sở Nội vụ; ứianh viên của Tô giúp việc là lãnh đạo phòng, ban và chuyên viên các sở,
ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thông tin và
Truyên ứiông, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm
định kết quả cải cách hành chính của ủy ban nhân cấp xã hàng năm. Tổ txưởng
là Trưởng phòng Nội vụ; thành viên là lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, cơ
quan có liên quan thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ giúp việc có ừách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả
cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; ủy ban rửìm dân huyện, thàj5i phố; Uy
ban nhân dân xã, phường, ứiị trân hàng năm.

5. xếp hạng Chỉ số CCHC
5.1. Xác định Chỉ số CCHC
- Clủ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần ừăm (%) giữa tổng điểm đạt được

và tông điêm tôi đa. Chỉ sô CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thể hiện ở
s T^l 1 1 Tii 1 Ẩ 1 Ạdòng cuôi cùng của Phụ lục sô 01, Phụ lục sô 02 và Phụ lục số 03.

- Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm
(%) giữa điêm đạt được và điêm tôi đa của tìmg lĩnh vực, tiêu chí.

- Trường hợp các đơn vị có Chỉ số CCHC bằng nhau thì lấy chỉ số của từng
lĩnh vực đê làm căn cứ xếp hạng, thứ tự ưu tiên như sau: Công tác chi đạo điều
hành; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

1=
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5.2. Xêp loại Chỉ sồ CCHC
Việc xếp loại Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp

huyện; Uy ban nhân dân cấp xã được tứứi ữên cơ sở tổng điểm của các tiêu chí tìieo
nhóm ửiứ tự từ đơn vị có điểm cao đến đơn vị có điểm thấp so với số điểm tối đa và
được xếp hạng như sau:

- Đạt từ 90% số điểm trở lên so với số điểm tối đa: xếp loại tốt
- Đạt từ 70% đến dưới 90% số điểm so với số điểm tối đa: xếp loại khá.
- Đạt từ 50% đến dưới 70% số điểm so vói số điểm tối đa: xếp loại ừung bình.
- Đạt dưới 50% số điểm so vớỉ số điểm tối đa: xếp loại yếu.
Không xem xét khen thưởng đối với Bhững cơ quan, đơn vị, địa phưcoig xếp

loại trung bình hoặc yếu (kể cả cơ quan, đơn vị, địa phương đạt thành tích xuất sắc
trong công tác).

6. Báo cáo và công bố Chỉ số CCHC
- Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo ứình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

phê duyệt, công bố Chỉ số CCHC hàng năm của các sờ, ban, ngành; ủy ban nhân
dân cấp huyện.

- Phòng Nội vụ tổng họp, xây dựng báo cáo trình Chủ tịch ủy ban nhân dân
cấp huyện phê duyệt, công bố Chỉ số CCHC hàng năm của ủy ban nhân dân cấp xã.

m. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các
ngành, các cấp đốỉ với việc xác định Chỉ số CCHC

- Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính nghiêm túc, có hiệu
quả theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính
thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tồng hợp, ứiống
kê, đánh giá, báo cáo các kết quả cải cách hành chính.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC
Tổ chức tuyên ừuyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số

CCHC hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên
truyền ừên các phương tiện thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phôi
họp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết
quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Nâng cao chất ỉượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh gỉá cảỉ cách
hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính

- Các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân huyện, thành phố; ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn phân công nhiệm vụ cho công chức phụ trách cải cách hành
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chính triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị,
địa phương một cách thường xuyên, liên tục. Tổng hợp, đánh giá khách quan, trung
thực kêt quả cải cách hành chính đạt được hàng năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành
phần quy định ữong Chỉ số CCHC.

- Các sở, ngành chủ trĩ các nội dung cải cách hành chính theo phân công của
Uy ban lứiân dân tỉnh, các phòng, ban chuyên môn câp huyện chủ ữì các nội dung cải
cách hành chính ứieo phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, đánh giá
tì^ hình, kêt quả triên khai cải cách hành chúih đôi với lĩnh vực được giao phụ trách,
đê hàng năm phôi họp với Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan ừong
việc tìiâm định, đánh giá kêt quả tríên khai cải cách hành chính của các sở, ban,
ngành; Uy ban nhân dân huyện, tìiành phó; ủy ban nhân dân xã, phường, thị ừấn.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kỉnh phí cho
công tác xác định Chỉ số CCHC

- Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số
CCHC một cách chíxih xác, khách quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Chỉ số
CCHC để bảo đảm tứứi hệ thống ữong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ
quan hành chính. Nghiên cứu các hình thức tổ chức điều ừa xã hội học
phù họp, ữong đó có hình thức điều ừa trực tuyến để lấy ý kiến người dân, tổ
chức vê kêt quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Bố ừí đủ kinh phí cho việc ứiực hiện xác địrửi Chỉ số CCHC hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Sử Nội vụ: Là cơ quan Thường ừực của Hội đồng ứiẩm định về đánh giá, xác

định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngàiứi; ủy ban nhân dân cấp huyện, có nhiệm vụ:
- Chủ ừì, phối họp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các sở, ban,

ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ủy ban nliân dân xã, phường, ứiị
ữấn triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác ứieo dõi, đánh giá và
xác định Chỉ số CCHC.

- Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai chấm điểm Chỉ số
cải cách hành chừứi đối với các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện hàng nãm.

- Tliành lập Tổ giúp việc Hội đồng tìiẩm định để ứiẩm định kết quả tự đánh giá,
chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của các sờ, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong theo dõi,
đánh giá thông ạua phần mềm đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC; mở rộng phần
mềm đánh giá đến ủy ban nhân dân cấp xã.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai xác đinh Chỉ số CCHC của các sở,
ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện ừình ủy ban nliân dân tỉnli phê duyệt.



- Tồng họp, xây dựng báo cáo kết quả xác định Chĩ số CCHC của các sờ,
ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt, công bố.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC và tham
mưu ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm đúng quy
định của pháp luật và phù họp với tình hình ứiực tế tại địa phương.

2. Các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện
- Triển khai thực hiện xác định Chĩ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của

cơ quan, đem vị, địa phương; tồng hợp số liệu, xây dựng báo cáo theo hướng dẫn
của Sờ Nội vụ.

- Các sở, ngành; Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư; Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Cục ứiuế tĩnh phối họp với Sở Nội vụ
trong việc đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với từng lữứi vực cải cách hành
chính theo phân công của ủy ban nhân dân tinh.

- ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai việc đánh giá, chấm điểm,
xác định Chỉ số CCHC hàng năm đói với cấp xã trên địa bàn theo hướng dẫn của
Sở Nội vụ; báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kết quả Chỉ số CCHC của các đơn vị cấp
xã thuộc thẩm quyền {qua Sở Nội vụ). Hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai
xác định Chỉ số CCHC của cấp xã ừình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chi số CCHC
hàng năm của địa phưcmg theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và hướng dẫn của ủy ban
nhân dân cấp huyện.

- Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành
vi vi phạm, đặc biệt là hành vi cố ý làm sai lệch kết quả xác định Chỉ số CCHC của
các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện được bố trí trong dự
toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Việc lập
dự toán, quản lý và sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện hàng năm
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyểt định này có hiệu lực tìii hành kê từ ngày ký và thay tìiể Quyểt
định số 1219/QĐ-IJBND ngày 10/6/2022 của ủy ban nhân dân tửih về việc phê duyệt
Đe án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân
huyện, thành phố ừên địa bàn tửứi Thái Bình và Quyết định số 3088/QĐ-lJBND ngày
06/11/2020 về việc ban hành Bộ khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính
của cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

iV
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Điều 3. Chánh Văn phòng ữy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ
trưởng các ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân tĩnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị ứấn và các cơ quan,
đơn vị có liên quan chịu ữách nhiệm thi hành quyết định này.Arữ^
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tĩnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tĩnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
■ Cổng Thông tin điện tử tĩnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
' TICH

-Lưu:VT,NCKS.^

Nguyên Khằc Thận
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PHỤ LỤC SÓ 01
SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÉVH CỦA sở, BAN, NGÀNH

Ịết định số 0ìịj /QĐ-ƯBND ngàyQ^S/5/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

stt chíATiêu chí thành phần Điểm
tốì đa

Điền tự
đánh giá Tài liệu kiểm chúng

1
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
ÍCCHC)

18

1.1 Kế hoach CCHC năm 2.5

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC nãm bảo đảm thời eian quy đinh. 1
Ban hành kịp thời (ừước 31/01 năm đảnh gỉá): 1.
Khôns ban hành hoăc ban hành khôns kìv thời: 0.

1.1.2 Xác định đầy đủ các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, kinh phí 0.5

Xác định đầy đù: 0.5.
Khổns xảc định đằv đủ: 0.

1.1.3 Mức đô hoàn thành kế hoach CCHC 1

Tỉnh điếm theo công thức: (b/a) *đìếm tối đa. Trong đó:
b ỉà số nhiệm vụ đã hoàn thành,
a ỉà tống sỗ nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.
Nếu tỷ lê b/a<0,9 thĩ điểm đánh siá là 0.

1.2 Thực hiện chế đô báo cáo cône tác CCHC đinh kỳ 2
Tỉnh điếm theo công thức: a*0y5. Trong đó:
a là số bảo cảo bảo đảm nội dung, thời gian quy định.

1.3 Kiểm tra công tác CCHC năm 3.5
1.3.1 Kế hoạch kiểm tra cồng tác CCHC năm 1

Có ban hành kế hoạch: 1.
Khâns ban hành kế hoach: 0.

1.3.2 Tỷ lệ cơ quan, đơn vi truc ứiuôc đươc kiểm ữa trong nãm 1.5
Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1,5.
Từ 20% đến dưới 30% sổ cơ quan, đơn vị: 0,5.
Dưới 20% số cơ auan, đơn vi: 0

1.3.3 Xử lý các vấn đề phát hiên qua kiểm ừ"a 1
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Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b ỉà sô vân đề đã hoàn thành việc xử lỷ.
a là tong số vắn đề phải xử ỉỷ.
Nếu b/a<0,8 hoăc a=0 thì điểm đảnh siá là 0.

1.4 Cône tác tuvên truvền CCHC 2
1.4.1 Kế hoạch tuyên truvền CCHC năm 1

Cỏ ban hành kê hoạch riêng hoặc có nội dung về công tác tuyên truyền
trong Kế hoạch CCHC năm: L
Không ban hành kế hoạch hoặc không có nội dung về công tác tuyên
truvền tronọ Kế hoach CCHCnăm: ồ.

1.4.2 Mức độ thực hiện kế hoach tuyên truvền CCHC năm 0.5
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
b là sổ nhiệm VM đã hoàn thành,
a ỉà tổng số nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.
Nếu tv lê b/a<0,9 thĩ điểm đánh siả là 0.

1.4.3 Mức độ đa dạng ừone tuyên truyền CCHC 0.5
Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng: 0,25.
Thực hiện các hĩnh thức tuyên truyền khác được đảnh giá ỉà: 0,25.

1.5 Sáng kiến hoạc giải pháp mới trone CCHC 2
Có từ 02 sảng kiển hoặc giải pháp mới ờ-ở ỉên: 2.
Có 01 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1.
Khôm cỏ sảm kiến hoăc sỉải vhỏD mởi: 0

1.6 Gắn kết quả thực hiên CCHC vói cône tác thi đua. khen thưíVní* 1
Cỏ thực hiện: 1.
Khôns thưc hiên: ồ.

1.7
Thực hiện các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh giao 2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*điễm tếi đa. Trong đó:
b là số nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ.
a là tổng số nhiệm vụ được giao.
Trường hợp b/a<0,95 thì điểm đánh giá là 0.
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1.8
Thực hiện điều tra xã hội học đánh giá công tác CCHC của tỉnh hàng
năm do Bô Nôi vu triển khai 2

1.8.1 Lập danh sách đối tượng điều tra xã hội học 1

Danh sách đối tượng điều tra xã hội học đầy đủ, chỉnh xác, bảo đảm
quy định: ỉ.
Danh sách đoi tươns điều tra khôns đàm bảo auv đinh: 0.

1.8.2 Thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học 1

100% đoi tượng điều tra xã hội học trả lời phiếu khảo sát bảo đàm thời
gian theo quy định của tỉnh: 1.
Có đối tượng điều tra xã hội học trà Icn phiếu không bào đàm thời gian
theo quy định của tinh: 0.

1.9
Thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số: PARINDEX, SIPAS của
tỉnh và PCI, PAPI theo chỉ đạo cấp trên 1

Triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời: 1.
Có ữiển khai nhưng chưa thực hiện đầy đủ, chưa kịp tíiời: 0,5.
Không ưiển khai: 0

2 CẢI CÁCH THẺ CHẾ 12
2.1 Tham mưu ban hành văn bản quy pham pháp ỉuât (QPPL) i

Đủng quy định về thắm quyền: 0,5.
Đủng quy định về thể thức, loại văn hàn: 0,25.
Đứng quy định về nội dung: 0,25.

2.2 Rà soát, hệ thống hóa vãn bản QPPL 4

2.2.1
Rà soát vãn bản QPPL do sở, ban, ngành ứiam mưu ban hành hoặc thuộc
lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành 1

Có thực hiện: 1.
Khôns thực hiên: 0.

2.2.2
Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL được giao hoặc
theo ké hoach 1
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Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là số nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ.
a là tổng số nhiệm vụ đề ra.
Trườns hơp b/a<0,95 thì điểm đánh siả là 0.

2.2.3

Sau rà soát kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xừ lý văn bản QPPL có quy
định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn
phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

1

Kịp thời kiến nghị xử lý văn bản hoặc không có văn bản phải kiển nghị
xử lỷ:L
Kiến nghị xừ lý văn bán khồng kịp thời: 0.

2.2.4 Xử lý vãn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 1

Không có văn bản phải xử lý: ỉ.
Có văn bản phải xử ỉv: 0.

2.3 Theo dõi thi hành pháp luật 4

2.3.1 Ban hành kế hoạch ứieo dõi ứii hành pháp luật 1

Có ban hành: ĩ.

Khôns ban hành: 0.

2.3.2
Thực hiện các hoạt động về theo dõi ứii hành pháp luật (thu ứiập thông
tin; kiểm ữa; điều ừa, khảo sát tình hình ứii hành pháp luật) 2

Có thực hiện Oỉ hoạt động: ỉ,
Cỏ thực hiện 02 hoạt động: 1,5.
Có thực hiện 03 hoạt động: 2.
Khôm thưc hiên: 0.

2.3.3 Xử lý kết quả ứieo dõi ứii hành pháp luât 1
Có ban hành văn bàn xử lỷ hoặc kiến nghị xử ỉý kết quả theo dôi thỉ hành
pháp luật theo thẩm quyền: 1.
Không ban hành văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử ỉý kết quả theo dõi thỉ
hành vhảv luât theo thẩm aưvền: 0.

2.4
Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thuộc phạm vỉ quản lý nhà
nước của cơ quan

3
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2.4.1
Ban hành theo ứiẩm quyền các chương trình, kế hoạch, vãn bản chỉ đạo,
hưófng dẫn ứiực hiện công tác PBGDPL 0.5

Có ban hành: 0,5.
Không ban hành: 0.

2.4.2
Mức độ hoàn thành các chưofng trình, kế hoạch, vãn bản chỉ đạo, hướng
dẫn tìiực hiện công tác PBGDPL 0.5

Hoàn thành từ 95% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra: 0,5.
Hoàn thành dưới 95% cảc nhiêm vu và hoat đônz đề ra: 0.

2.4.3
Thực hiện ừách nhiệm đãng tải ứiông tin pháp luật trên ữang thông tin
điện tử theo quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 1

Đăn^ tải đầy đủ: 0,5. ĐăriẴ tải khôriẴ đầy đủ: 0.
Đăn^ tải kịp thời: 0,5. Đăn^ tài khôns kip thời: 0.

2.4.4
Tồ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động ứiuộc phạm vi quản lý 0.5

Tổ chức đầy đủ, kịp thời: 0,5.
Tổ chức nhwĩ2 khôns đầv đù hoăc khôns kiD thời: 0.

2.4.5

Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chữứi sách pháp luật lĩiới
thuộc phạm vi ngành lĩnh vực được giao quàn lý bàng một ừong các hình
thức quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

0.5

Tổ chức đầy đủ, kịp thời: 0,5.
Tẻ chức nhưng không đầy đù, chưa kịp thời hoặc không tổ chức: 0.

3 CẢI CÁCH THỦ TUC HÀNH CHÍNH 19
3.1 Kiểm soát thủ tục hành chính ÍTTHC) 4

3.1.1 Ban hành kế hoach kiểm soát TTHC của sở, ban, ngành 1
Ban hành kịp then (trước 3Ĩ/0Ỉ năm đảnh giả): ỉ.
Khôns ban hành hoăc ban hành khôns kiv thời: ồ.

3.1.2 Mức độ thực hiện kế hoach kiểm soát TTHC 1
Hoàn thành ỉ 00% kế hoạch: 1.
Hoàn thành dưới 100% kế hoach: 0.

3.1.3 Xử lý các vấn đề phát hiên qua rà soát, đánh fíiá TTHC 1



Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đỏ:
b là số vẩn đề được xử ỉý hoặc kiến nghị xử ỉý.
a ỉà tổng số vấn đề phát hiện qua rà soát, đảnh giả TTHC.
Trưcms hơp b/a<0,95 thì điểm đảnh siả là 0.

3.1.4 Báo cáo định kỷ về tình hình, kết quả thực hiên công tác kiểm soát TTHC 1

Báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời hạn quy định: ỉ.
Báo cáo không đầy đủ nội dung hoặc không đủng thời hạn quy định: 0.

3.2 Công bố, cône khai TTHC 2

3.2.1
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC kịp tíiời, đúng theo quy
đinh

0.5

Kịp thời, đủng theo quy định: 0,5.
Khôns kịp thời, đúns theo QUY đinh: 0.

3.2.2
Địa phương hóa và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về
TTHC sau khi UBND tỉnh cône bố 0.5

Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0,5.
Khôm đầv đủ hoăc khôm kip thỏi: 0.

3.2.3
Công khai TTHC tại nơi giải quyết TTHC và ưên cổng thông tin của cơ
quan, đơn vi.

0.5

100% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý được niêm yết công khai theo quy
định: 0,5.
Có TTHC thuộc lĩnh vực quàn lý không được niêm yết công khai: ồ.

3.2.4 Công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC 0.5

100% TTHC thuộc thẩm qvyền quản lý, giải quyết được công bố: 0,5.
Có TTHC thuộc thẩm qưyền quản lý, giải quyết không được công bé: 0.

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, môt cửa liên thôns 3

3.3.1
Tỷ lệ TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh so
với số TTHC thuôc thẩm Quvền giải quvết Ctrừ các TTHC đãc ứiù) 1

Đạt tỷ ỉệ 100%: ỉ.
Đat tỷ lê dưới 100%: 0.

3.3.2 Rà soát, ừình công bố TTHC/nhóm TTHC liên tìiông thuôc lĩnh vưc quản 1



Rà soát, trình công bố và cập nhật theo quy định: ỉ.
Khôn^ rà soát, côn^ bổ hoặc không cập nhật theo quy định: 0.

3.3.3 Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC 1

100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định (thành phần hồ sơ, phiếu
hẹn...): 1.
Có hè sơ được tiếp nhận không đúng quy định được đánh giả là: 0.

3.4 Kết quả giải quyết TTHC 4

3.4.1
Tỷ lệ hồ sơ TTHC ứiuộc thẩm quyền giải quyết của cùa sở, ban, ngành
tiếp nhân ttong năm đươc giải quyết đúng han 2

Tinh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là số hồ sơ TTHC được giải quyết đủng hạn.
a là tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận.
Trường hợp b/a<0,98 thì điểm đánh ^iả là ồ.

3.4.2
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC ứiuộc ứiẩm quyền giải
quyết của sở, ban, ngành 2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai trên cồng dịch vụ công quốc
gia so với tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận.
Tinh điểm theo công thức: a*l. Trong đổ: a là tỳ ỉệ% hè sơ đã đồng bộ,
côn^ khai.
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai ưên Hệ ứiống thông tin giải
quyết TTHC cùa tỉnh so với tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận.
Tính điểm theo công thức: a*l. Trong đó: a là tỷ lệ % hồ sơ đã đồng bộ,
côriẴ khai.

3.5
Thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra ttễ hẹn ừong giải
quvết TTHC 1

Không có hồ sơ trễ hẹn hoặc ỉ 00% hồ sơ trễ hẹn thuộc thầm quyền giải
quyết của sở, ban, ngành được xin loi bằng văn bản: L
Cổ hồ sơ ừe hẹn nhưng không xin lỗi bằng văn bản: 0.

3.6 Thái độ phục vu cửa cán bộ, cônc chức 1



Không có công chức vi phạm, không có đơn thư phản ánh về công chức
gây phiền hà, sách nhiễu: ỉ.
Có công chức vi phạm hoặc gây phiền hà, sách nhiễu (đã qua kiểm tra,
xác minh): 0.

3.7
Triến khai lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân
đối vói dich vu hành chính cône 1

Đã triến khai đúng quy định: ĩ.
Khôns triền khai: 0.

3.8
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức
đối với TTHC thuôc thẩm quyền giải quvết của sở, ban, nsành 2

3.8.1
Xử lý PAKN cùa cá nhân, tồ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết 1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đổ:
b ỉà sổ PảKN đã được trả ỉờỉ.
a ỉà tổng số PAKNphải trà ỉời.
Trường hợp b/a<0,95 thì điểm đánh giả là 0.
Trườnữ hơD a=0 thì điểm đánh ữiá là L

3.8.2
Công khai kết quả ữả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC
thuôc thẩm quvền eiải quvết 1

Ỉ00% sô PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: ỉ.
Dưới ỉ 00% kết quả xử ỉỷ hoặc kiến nghị xử lý được công khai: ồ.
Trường hơp khôns có PAKN vhải xử /v. trả ỉời thì điểm đánh eiá ỉà 1.

3.9 Đánh giá chất lương eiải quyết TTHC 1
Từ 98% đên ỉ 00% các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đạt điếm đánh giả
từ tốt trở lên: ỉ.
Dưới 98% các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lỷ đạt điểm đánh giả từ tắt
trở lên: 0.

4 CẢI CÁCH TỐ CHỨC Bở MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ Nước 12
4.1 Thực hiẹn các auv đinh của pháp luât về sắp xếp tổ chức bô máv 3

4.1.1
Hoàn thiện việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tố
chức của cơ quan chuyên môn cấp tính 1

Quy định đẩy đủ theo quy định: ỉ.
Quy định chưa đầy đủ theo qvy đinh hoăc khôn^ thưc hiên: 0.



4,1.2
Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng tíiuộc sở, ban, ngành theo
quy đinh của tnine ươne và hướng dẫn của tỉnh. 2

Thực hiện cơ cẩu số lượng cấp phó của phòng ứiuộc sở, ban, ngành: 1.
Thực hiện đúng quy định: ỉ.
Thưc hiên khônợ đúnợ auv đỉnh: 0.
Thực hiện cơ cấu số lượng cấp phó của phòng thuộc ban, chi cục ứiuộc
sở, ngành: 1.
Thực hiện đủng quy định: 1.
Thực hiện khôns: đúriẴ quy đỉnh: 0.

4.2
Thực hiện các quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền
eiao 6

4.2.1
Thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh về biên chế công chức tối
thiểu tại các phòng, ban, chi cục thuộc sở, ngành; phòng ứiuộc ban, chi
cuc tíiuôc sở. ngành.

1

Thực hiện đúng quy định: ỉ.
Thưc hiên khôns đúng QUV đình: 0.

4.2.2
Thực hiện quy định của Trung ưcmg và của tùứi về số lượng viên chức tối
thiểu tai các phòng thuôc đơn vi sư nehiêp cône lâp thuôc sở, neành. 1

Thực hiện đúng quy định: 1.
Thực hiện không đúng quy định: 0.
Trường hợp sở, ban, n^ành khôn^ cỏ đơn vi sư n^hiêp côn^ ỉâp: 1.

4.2.3 Thực hiên quy đinh về sử dung biên chế công chức 1
Sử dụng không vượt quả số ỉượng biên chế công chức được giao: ỉ.
Sử dụng vượt quả sổ lượng biên chế công chức được giao: 0.

4.2.4 Thực hiện quy định về sử dụng số lượng người làm việc hưỏng lương từ
ngân sách nhà nước ưone các đơn vi sư nehiêp cône lâp trưc thuôc 1

Sử dụng không vượt quả sổ lượng được giao: L
Sử dụns vươt ợuả số ỉươns đươc siao: 0.

4.2.5 Thực hiên tinh giản biên chế 2
Thực hiện bảo đảm tỳ lệ theo quy định: 2.
Thực hiện nhưng chưa bảo đảm tỳ ỉệ theo quy định: 1.
Không thực hiện: 0.

4.3 Thực hỉên phân cấp quản lý 3



4.3.1

Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi
quản lý nhà nước đã phân cấD cho đia Dhương 1
Thực hiện đầy đủ, kịp thời: 1.
Thưc hiên khôns đầv đủ hoăc khôm ỉdv thời: 0.

4.3.2 Xử lý các vấn để về phân cấp phát hiên qua kiểm tra 2
ỉ 00% sổ vẩn đề phát hiện được xừ lý hoặc kiến nghị xử lý: 2.
Dưới 100% số vẩn đề phát hiện được xừ ỉỷ hoặc kiến nghị xử ỉỷ: 0

5 CẢI CÁCH CHẾ Đỏ CÔNG vu 12

5.1
Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc (phòng, ban, chi cục, đơn vị trực
thuộc, đơn vỊ sự nghiệp trực thuộc...) bố trí công chửc, viên chưc theo
đúns vi trí viêc làm đươc Dhê duvêt

1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đỏ:
b là sô cơ quan, đơn vị bô trí đủng quy định,
a là tong số cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Trườns hơD b/a<0,95 thì điểm đánh siả là 0.

5.2
Thực hiện quy định về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức tại các đơn vị
sự nghiệp cône lâo thuôc sở, ban, ngành 1

Thực hiện đúng quy định: 1.
Thực hiện không đúng: 0.
Trường hợp sở, ban, ngành không có đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuôc thì điểm đánh ợiá ỉà Ị.

5.3 Mức độ thực hiện kế hoach đào tao, bồi dưỡne công chức, viên chức 1
Tỉnh điểm theo công thức: a*đỉểm tối đa. Trong đó:
a là tỳ lệ hoàn thành kế hoạch.
Trường hợp a<0,95 thì điểm đảnh Zĩả là 0.

5.4 Đánh £iá, xếp loai chất Iưome cán bô, công chức, viên chức 2.5

5.4.1
Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ữên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm
vụ đươc eiao 0.5

Thực hiện đứng quy định: 0,5.
Thực hiên khõns đúns auv đinh: 0.

5.4.2 Kêt quả thực hiện nhiệm vụ của đôi ngũ cán bô, cônfí chức, viên chức 1
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Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*đỉểm tối đa. Trong đó:
b là sổ cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên.
a là tổng sổ cản bộ, công chức, viên chức.
Trườnữ hơv b/a<ồ.95 thĩ điểm đánh eiả ỉà 0.

5.4.3 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bô, công chức, viên 1
Trong năm không có lãnh đạo cấp sở và tương đương; cán bộ, công
chức, viên chức thuộc thẩm quyền quàn ỉý của sở, ban, ngành (kể cà
đơn vị trực thuộc) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: ỉ.
Trong năm cỏ ỉãnh đạo cấp sở và tương đương; cản bộ, công chức,
viên chức thuộc thẩm quyền quản ỉý của sở, ban, ngành (kể cả đơn
vị trực thuộc) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.

5.5 Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 0.5
.

Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chỉnh sách đối vớỉ cản bộ,
công chức, viên chức; không để xày ra khiếu nại, kiến nghị liên quan đến
chế độ, chinh sách: 0,5.
Thực hiện không đúng, chưa đầy đủ hoặc để xảy ra khiếu nại, kiến nghị
ỉiên quan đến chế độ, chỉnh sách: 0.

5.6
Công chức đảm bảo tiêu chuân ngạch, viên chức đảm bảo tiêu chuấn
chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm hiện giữ 1

100% công chức, viên chức đảm bào tiêu chuẩn: 1.
Có côm chức hoãc viên chức khônz đảm bảo tiêu chuẩn: 0. '

5.7 Rà soát, bổ sung quv hoach cán bô quản Iv 1
Thực hiện kịp thời, đủng quy định: L
Khôns thưc hiên: 0.

5.8
Thực hiện quy định về bổ nhiệin vị trí lãnh đạo phòng, ban, chi cục
và tươnc đương 1

100% cản bộ lãnh đạo phòng, ban, chi cục và tương đương được bổ
nhiệm đủng quy định:ĩ.
Cỏ cán bộ lãnh đạo phòng, ban, chi cục và tương đương được bổ nhiệm
khôns đúnợ ơuv đinh:0.
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5.9
Thực hiện chuyến đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo
Luât phòng chốns tham nhũna và vãn bản hướne dẫn thi hành. 3

5.9.1 Ban hành kế hoach thưc hiên 1
Ban hành đủng thời hạn quy định: ỉ.
Ban hành nhưng không đúng thời hạn quy định: 0,5.
Khôns ban hành: 0.

5.9.2 Kế hoạch xác định đúne, đủ đối tương thưc hiên chuvển đổi vi trí công 1
Xác định đủng, đủ đối tượng: ỉ.
Xác định khôns đủns hoăc khôns đủ đổi tươnz: 0.

5.9.3 Mức độ thực hiện kế hoach 1
Tỉnh điểm theo công thức: a*đỉểm tối đa. Trong đó:
aỉàtỷỉệ hoàn thành kế hoạch.
Trườns hơp a<0,8 thì điểm đánh siả là 0.

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 12

6.1
Thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lâp 2

100% cơ quan, đơn vị thực hiện: 2.
Dưới 100% cơ quan, đơn vị thưc hiên: 0.

6.2

Thực hiện quy định vê phân phồi kêt quả tài chính hoặc sử dung kinh
phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm (sở, ban, chi cục, đơn vị sự
nghiệp trực thuộc)

1

Thực hiện đủng quy định: ỉ.
Có sai phạm (bao gằm sai phạm của năm trước được phát hiện trong
năm đảnh ỹịả): 0.

6.3 Tỗ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 6

6.3.1
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
hàng nãm 1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*đỉểm íếi đa. Trong đó:
b là số tiền đã giải ngân,
a là tong số tiền phải giải ngân theo kế hoạch.
Trườiĩs hơp b/a<0,70 thì điểm đảnh mả là ồ.

6.3.2

Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính công (sở, ban, chi
cục, đơn vị sự nghiêp trưc thuôc) 1
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Có thông báo kết quả sử dụng kinh phỉ hàng quý, năm: L
KhôriẴ cỏ thôn^ bảo: 0.

6.3.3 Thực hiện quy định vể sử dụng kinh phí nguồn NSNN 2
Không cổ sai phạm: 2.
Cố sai phạm (bao gồm sai phạm của năm trước được phát hiện trong
năm đánh ^iá): 0.

6.3.4

Tố chức thực hiện các kiên nghị sau ứianh tra, kiếm tra, kiếm toán nhà
nước về tài chính, ngân sách 2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
b là số tiền đã nộp NSNN.
a là tểns sỗ tiền phải nôĩ> NSNN.

6.4 Công tác quản ỉý, sữ dung tài săn công 3

6.4.1
Ban hanh quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của sở, ban, ngành và cơ
quan, đơn vi ứiuôc pham vi quản lÝ 1

Ỉ00% cơ quan, đơn vị đã ban hành: 1.
Dưới 100% cơ auan, đơn vi đã ban hành: 0.

6.4.2 Thực hiện quy định về sắp xếp lai, xử lý nhà, đất thuôc thấm quyền quản 1Đã gửi đây đủ báo cáo kê khai và đê xuât phương án săp xêp ỉậi, xử lý
đoi với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản ỉý, sử dụng: L
Không gửi đầy đủ bảo cảo kê khai và đề xuấtphưcmg án sẳp xếp lại, xử
ỉỷ đối vởi tất cả các cơ sở nhà, đắt đan^ quản ỉỷ, sử duriẴ: 0.

6.4.3 Kiêm tra việc thực hiên các quy đinh vể quản lý, sử dung tài sản công 1
Cỏ kiếm tra: 1.
KhôììẴ kiểm tra: 0.

7
XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIÉN CltíNH QUYÈN ĐIÊN TỨ, CltíNH
ỌUYÈN SÓ 15

7.1 Ban hành kế hoach ứne dung CNTT/chuvền đồi số 1
Có ban hành kề hoạch: ỉ.
Khâns ban hành kể hoach: 0.

7.2 Mức đq thực hiên kế hoach ứng dune CNTT/chuvển đổi số 1
Thực hiện 100% nhiệm vụ trong kế hoạch: L
Thực hiện từ 90%-dưới 100% nhiệm vụ ừ'ong kế hoạch: 0,25.
Thưc hiên dưới 90% nhiêm vu tron^ kế hoach: 0.
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7.3 Đổi mới quv trình xử lý văn bản, hồ sơ côna viêc 3

7.3.1
Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của sở, ban, ngành với các cơ quan nhà
nước trên phần mềm quản lỶ vãn bản và hồ sơ cône viêc 1

100% sổ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừvãn bản mật): 1.
Dưới ỉ 00% số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản
mật): 0.

132
Ký số vãn bản điện tử của sở, ban, ngành và đơn vị ứiuộc, trực thuộc sở,
ban, neành. 2

Tỷ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và ký số: 1.
Tỉnh điểm theo công thức: a*l. Trong đó:
aỉàtỳỉệ% văn bản điện tử có chứng thực số và chữ kỷ sỗ so với tổng số
văn bản điện tử.
Trường hợp a<80% thì điểm đảnh giả ỉà 0.
Tỷ lệ vãn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo: 1.
Tỉnh điểm theo công thức: a*l. Trong đó:
aĩàtỷỉệ% vãn bản cỏ đầy đủ chữ kỷ sắ của cơ quan và cá nhân lãnh
đạo so với tống số văn bản điện từ.
Trườne hơD a<50% thì điểm đảnh 2Ìá là 0.

lA Cung cấp dich vu cône trưc tuvến 4
7.4.1 Tỷ lệ TTHC cuns cấp trưc tuyến có phát sinh hồ sơ 1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là số TTHC cung cắp trực tuyến cỏ phát sinh hồ sơ.
a ĩà tổng số TTHC cung cắp trực tuyến.
Trườns hơp b/a=0.8 trở lên thì điểm đánh siá là: L

7.4.2 TỶ lệ hồ sơ TTHC xử lý trưc tuyến 1.5
Tính điểm theo công thức: (b/a) *đỉểm tối đa. Trong đỏ:
b ỉà sổ hồ sơ giải quyết ừực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trĩnh
(không sử dựng hàn giấy)..
a là tổng số hồ sơ giải quyết trong nấm của dịch vụ công trực tuyển toàn
trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến).
Trường hợp b/a=0,5 trở lên thì điểm đảnh giá là 1,5.

7.4.3 Thực hiên thanh toán trưc tuyến 1.5
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Tỷ lệ TTHC được ừiển khai thanh toán trực tuyến: 0,5.
Tỉnh điểm theo công thức: Ợ}/a) *0,5. Trong đỏ:
a ỉà tổng sổ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chỉnh
b là sổ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được ừ-iển khai thanh toán
trực tuyển.
Trườnợ horo a=0 thì điểm đành íTÌà ỉn í) ')
Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến: 0,5.
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *ớ,5. Trong đỏ:
b ỉà số TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến,
a là tổng số TTHC đang triển khai thanh toán trưc tuyến.
Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 0,5.
Tính điểm theo công thức: (b/a)*0,5. Trong đó:
b là số hồ sơ cỏ phát sinh giao dịch thanh toán ừực tuyến.
a là tong số hồ sơ đã giải quyết của các TTHC cỏ yêu cầu nghĩa vụ tài
chinh đang trỉển khai cung cấp trực tuyến.
Trường hợp không có TTHC cỏ yêu cầu nghĩa vụ tài chỉnh thì điềm đánh
giá là 0,5.

7.5 Lập và lưu trữ hồ sơ điện tử 2
7.5.1 Ban hành danh mục hô sơ lưu trữ hàng năm. 0.5

Có ban hành: 0,5.
Khôn^ ban hành: 0.

15,1 Cập nhật danh mục hồ sơ lưu trừ hàng năm của đơn vị lên hệ ứiống quản
lý văn bản. 0.5

Cỏ cập nhật: 0,5.
KhôriẴ cập nhật: 0.

7.5.3 Lập hồ sơ công việc và lưu trữ vàn bản trên hê thống quản lý vãn bản 1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đỏ:
a ỉà tổng số phòng, ban.
b ỉà sổ phòng, ban cỏ hồ sơ công việc lập trên hệ thống.

7.6 Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh 1

7.6.1 ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tửih 0.5
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Cơ quan và tất cả các đơn vị trực thuộc đã cập nhật số liệu lên hệ thống
thông tin báo cảo của tỉnh theo quy định: 0,5.
Cỏ cơ quan, đơn vị chưa cập nhật sổ ỉiệu lên hệ thống thông tìn bảo cáo
của tinh theo quy định: 0.

7.7 Hoại độne của trang thông tin điên tử (TTĐT) 2

7.7.1
Cung cấp các nội dung, thông tin ứieo quy định tại Luật Tiếp cận thông
tin và vãn bản hưórne: dẫn thi hành. 1

Cung cấp đầy đủ, đúng quy định: 1.
Cuns cấp khôns đầv đủ: 0.

7.7.2
Đăng tải dự ứiảo vãn bản QPPL ứiuộc lìhh vực phụ ừách ưên cổng
thông tin điện tử của cơ quan, đom vị và của tỉnh để xin ý kiến đóng góp
của neười dân.

1

Tính điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đỏ:
b là số dự thảo vãn bản QPPL được đăng tải.
a ỉà tổng sể dự thào vãn bản QPPL phải đăng tải theo quy định.

7.8 Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 1

Tỷ lệ sé hỏa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC
điện từ đổi với TTHC thuộc thẩm quyền giải qityết của sở, ban, ngành
đạt tỳ lệ tăng tối thiểu theo quy định: 1
Tỷ lệ sỗ hỏa hè sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải qvyết TTHC
điện tử đói với TTHC thuộc thẳm qityền giải quyết của cấp tỉnh không
đạt tỳ lệ tăng tối thiểu theo quy định: 0.

TỚNG: 100
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stt chí/Tiêu chí thành phần Điểm
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Điểm tự
đánh giá Tài liệu ỉdểm chứng

1
CỒNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(CCHCì

15

1.1 Kế hoạch CCHC năm 2.5

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC năm. 1

Ban hành kịp thời (trước 31/01 năm đảnh giá): L
Không ban hành hoặc ban hành không kịp thời: 0.

1.1.2 Xác định đầy đủ các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, kinh phí 0.5

Xác định đầy đủ: 0,5.
Không xác định đầy đù: 0.

1.1.3 Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC 1

Tính điếm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là số nhiệm vụ đã hoàn thành,
a là tổng sổ nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.
Nếu tỷ lệ b/a<0,9 thì điểm đánh giá ỉà 0.

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC định kỳ 2

Tinh điếm theo công thức: a*ớ,5. Trong đỏ:
a ỉà số bảo cảo bảo đảm nội dun^, thời gian quy đinh.

1.3 Kiểm tra công tác CCHC nàm 3

1.3.1 Kế hoạch kiểm ừa công tác CCHC năm 1
Có ban hành kể hoạch: ỉ.
Không ban hành kế hoạch: 0.

1.3.2
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp huyện và đofn vị hành chính cấp xã được
kiểm tra trong năm '' 1



Stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Đỉểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài ỉiệu kiểm chứng

Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở ỉên: L
Từ 20% đến dưới 30% sỗ cơ quan, đơn vị: 0,5
Dưới 20% so cơ ơuan. đơn vi: 0

1.3.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1
Tính điểm theo công thức: (b/a) *đỉểm tới đa. Trong đó:
b là số vắn đề đã hoàn thành ■việc xử ỉý.
a là tồng so vấn đề phải xử lý.
Nếu b/a<0,8 hoăc a=0 thì điểm đánh siả là 0.

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1.5
1.4.1 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 0.5

Có ban hành kê hoạch riêng hoặc cỏ nội dung về công tác tuyên truyền
trong Kế hoạch CCHCnăm: 0,5.
Không ban hành kể hoạch hoặc không có nội dung về công tác tuyên
truvền trom Ke hoach CCHCnăm: 0.

1.4.2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC nãm 0.5

Tính điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
b là so nhiệm vụ đã hoàn thành
a là tồng số nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.
Nếu tộ lê b/a<0,9 thì điểm đánh siá là 0.

1.4.3 Mức độ đa dạng ừonfí tuyên truyền CCHC 0.5
Thực hiện tvyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện
thông tin đại chủng: 0,25.
Thực hiện các hình thức tuyên truyền khác được đánh giá là: 0,25.

1.5 Sáne kiến hoãc eiải pháp mói trone CCHC 2
Cỏ từ 02 sảng kiến hoặc giải pháp mởì ừở lên: 2.
Có Oỉ sáng kiến hoặc giải pháp mới: ỉ
Khôns có sảns kiến hoăc eiải pháv mới: ỡ

1.6 Thực hiên đánh giá, xếp loai Chỉ số CCHC đối với ƯBND cấp xã 1
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stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kiểm chứng

Thực hiện đánh giá, xếp loại Chi số CCHC đối với UBND cấp xã và báo
cảo kết quả đánh giả đàm bào thời gian quy định: L
Bảo cáo kết quả đảnh giả, xếp loại Chi số CCHC đối với UBND cấp xã
khônợ đảm bảo thời ọian auv đinh: ồ.

1.7
Thực hiện các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tình, Chủ tịch ủy
ban nhân dân tình giao 2

Tỉnh điểm theo công thức: Ợ}/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là số nhiệm vụ hoàn thành đủng tiến độ.
a là tong sỗ nhiệm vụ được giao.
Trườns hơp b/a<0,8 thì điềm đánh siả là 0.

1.8
Thực hiện điều tra xã hội học đánh giá kết quả CCHC của tỉnh hàng
năm do Bô Nôi vu triển khai 1

1.8.1 Lập danh sách đối tương điều ứa xã hôi hoc 0.5
Danh sách đổi tượng điểu tra xã hội học đầy đủ, chỉnh xác, bảo đàm
quy định: 0,5.
Danh sách đối tươne điều tra khôm đảm bảo aicv đinh: 0.

1.8.2 Thực hiện ữả lời phiếu điều tra xã hôi hoc 0.5
100% đồi tượng điều tra xã hội học trả ỉời phiếu khảo sát bào đảm thời
gian theo quy định của tinh: 0,5.
Có đổi tượng điều tra xã hội học trả lỏi phiếu không bảo đảm thời gian
theo quy định của tỉnh: 0.

2 CÃI CÁCH THẺ CHẾ 10
2.1 Theo dõi thi hành pháp luât 3

2.1.1 Ban hành Kế hoạch ứieo dõi tinh hình tìii hành pháp luât 1
Có ban hành Kế hoạch bảo đảm nội dung, thời gian quy định: ỉ.
Không ban hành Kế hoạch hoặc ban hành Kế hoạch không bảo đảm thời
gian quy định: 0.

2.1.2 Thực hiện các hoat đông về ứieo dõi thi hành pháp luât 1
Kiêm tình hĩnh thi hành pháp ỉuât: 0.5.
Điêu tra, khảo sát tĩnh hình thỉ hành pháp luât: 0.5.



Stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kỉểm chứng

2.1.3 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luât (TDTHPL) 1

Ban hành đầy đủ văn bản xử ỉý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL
theo thẩm quyền: ỉ.
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lỷ hoặc kiến nghị xử ỉỷ kết quà
TDTHPL theo thầm qityền: 0.

2.2 Rà soát, hệ thốns: hóa vãn bản quy pham pháp luât (ỌPPL) 3
2.2.1 Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản ỌPPL 0.5

Có ban hành kế hoạch: 0,5.
Không ban hành kế hoạch: 0.

2.2.2 Mức độ hoàn tìiành kế hoạch rà soát, hê thống hóa vãn bản ỌPPL 1
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là sổ nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ.
a là tồng so nhiệm vụ đề ra.
Trườns hơp b/a<0.9 thì điểm đảnh siá là 0.

2.2.3 Xử lý tìieo thẩm quyền sau rà soát, hê thống hóa văn bản ỌPPL 1.5
Tinh điểm theo công thức: (b/a*điếm tối đa). Trong đó:
b ỉà số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý.
a ỉà tong sẻ vấn bản phải xử lý hoặc kiến nghị xử ỉý.
Trườns hơp b/a<0,9 thì điểm đảnh siá là 0.

2.3
Triển khai văn bản QPPL và kiềm tra việc thực hiện văn bản QPPL
tại đia phươns

3

2.3.1
Xây dựng, ban hành vãn bản QPPL của Hội đồng nhân đân, ủy ban nhân
dân huyên, thành phố ứieo đúne trình tư, thủ tuc cùa pháD luât 0.5

Đủng trình tự, thủ tục: 0,5.
Khônz đúnz trình tư thù tuc: 0

2.3.2 Ban hành kế hoạch kiểm ừa viêc thưc hiên văn bản ỌPPL 0.5
Có ban hành: 0,5.
Khôns ban hành: 0.

2.3.3 Mức độ hoàn thành kế hoach kiểm tra viêc tìiưc hiên vãn bản ỌPPL 1
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tối đa

Điểm tự
đánh gỉá Tài liệu kiểm chứag

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là so nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ.
a là tống số nhiệm vụ đề ra.
Trườns hơp b/a<0,9 thì điểm đánh siá là 0.

2.3.4 Kết quả xử lý sau kiểm tra 1
ỉ 00% vần để phát hiện qua kiểm tra đều đươc xử lý hoăc kiến nghi xử
ỉỷ:L _ ^ / - - -
Dướỉ ỉ 00% vắn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử ỉỷ hoặc kiến nghị
xử lý: 0.

2.4
Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến
nghị 1

Không cỏ vãn bản phải xử lý sau kiểm tra: 1.
Cỏ văn bản phải xử lý sau kiểm tra: 0.

3 CẢI CÁCH THỦ TUC HÀNH CHÍNH 18
3.1 Kiểm soát thủ tuc hành chính (TTHC) 3

3.1.1
Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC của ủy ban nhân dân (UBND)
huyện, ứiành phố 0.5

Ban hành kịp thời (trước 31/OỈ năm đảnh giá): 1.
Không ban hành hoặc ban hành không kịp thời: 0.

3.1.2 Mức độ thực hiên kế hoach kiểm soát TTHC 0.5
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b ỉà sổ nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ.
a là tổng sỗ nhiệm vụ đề ra.
Trường hợp b/a<ồ,98 thì điểm đảnh giá ỉà 0.

3.1.3 Xử lÝ các vấn đề phát hiên qua rà soát, đánh fíiá TTHC 1
100% sổ vấn đề phát hiện được xừ lý hoặc kiến nghị xử lý: 1.
Dưới 100% số vấn đề vhảt hiên đươc xử lỷ hoăc kiến nshi xử ỉv: 0.

3.1.4 Báo cáo định kỳ về tỉnh hình, kết quả thưc hiên công tác kiểm soát TTHC 1 1



Stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tàỉ lỉệu kiểm chứng

Báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời hạn quy định: L
Báo cáo không đầy đủ nội dung hoặc khổng đứng thời hạn quy định: 0.

3.2 Công khai TTHC 1
3.2.1 Công khai TTHC tại Bộ phân Tiếp nhân và Trả kết quả cấp huyên, cấp xã 0.5

ỉ 00% TTHC cấp huyện, cấp xã đươc niêm yết công khai đúng quy đinh:
0,5.
Dưới ỉ 00% TTHC cấp huyện, cấp xã được niêm yết công khai đúng quy
định: 0.

3.2.2 Công khai TTHC trên cồng ứiông tin của UBND cấp huvên, UBND cấp 0.5
100% TTHC cẩp huyên, cấp xã đươc niêm yết công khai đúng quy đinh:
0,5.
Dưới ĩ 00% TTHC cấp huyện, cắp xã được niêm yết công khai đủng quy
định: 0.

3.3
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAK]>Í) của cá nhân, tổ chức
đối vóri TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và
UBND cấp xã

2

3.3.1
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC ứiuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND cấp huvên và UBND cấp xã 1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm íối đa. Trong đó:
b ỉà số PAKN đã được xừ lý theo thầm quyền.
a ỉà tồng sỗ PAKNphải xử lý.
Trường hợp b/a<0,95 thĩ điểm đảnh giá là 0.

3.3.2
Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC
thuộc ứiẩm quyền giải quyết của ƯBND cấp huyện, ƯBND cấp xã 1

Ỉ00% số PAKN đã xử ỉỷ được công khai theo quy định: ỉ.
Dưới 100% kết auả xử Iv hoãc kiến nshi xử ỉv đươc côns khai: 0.

3.4 Kết quả giải quyết TTHC 6
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Điểm tự
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3.4.1
Tỳ lệ hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ƯBND cấp huyện
được tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là sổ hổ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn.
a ỉà tồng số hồ sơ TTHC tiếp nhận.
Trườns hơp b/a<0,98 thì điểm đảnh siá là 0.

3.4.2
Tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc ứiẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được
giải quvết đúne han 2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *đỉễm tối đa. Trong đó:
b là số hể sơ TTHC được giài quyết đúng hạn.
a là tổng sỗ hồ sơ TTHC tiếp nhận.
Trường hợp b/a<0,98 thì điểm đảnh giả ỉà 0.

3.4.3
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc ứiẩm quyền giải
quvết của cấp huvên, cấp xã ừên Hê thống thône tin eiải Quvết TTHC 2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai ữên cồng dịch vụ công quốc
gia.
Tỉnh điểm theo công thức: a*l. Trong đó: a là tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ,
côns khai so với tổns số hồ sơ TTHC đã siài Quvết
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai frên Hệ thống thông tin giải
quyết TTHC của tỉnh.
Tính điểm theo công thức: a*l. Trong đó: a là tỳ lệ hè sơ đã đòng bộ,
công khai so với tồng số hồ sơ TTHC đã giải quyết.

3.5 Thực hỉên cơ chế môt cửa, môt cửa liên thôn& 3

3.5.1
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và ữả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và cấp xã 0.5
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Điểm tự
đánh giá Tài liệu kiếm chứng

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tỗi đa. Trong đỏ:
b là số TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trà kết quả tại Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quà cấp huyện và cấp xã.
a là tổng sỗ TĨHC trong danh mục được phê duyệt
Trường hợp b/a<0,8 thì điểm đảnh giả là 0.

3.5.2 Thực hiện quy định về tiếp nhân hồ sơ TTHC 0.5
100% hổ sơ được tỉểp nhận đủng quy định (thành phần hồ sơ, phiếu
hẹn...): 0,5.
Dưới 100% hồ sơ đươc tiếp nhăn đúns auv đinh thì điểm đảnh sỉá là 0.

3.5.3 Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC 1

Không có hồ sơ trễ hẹn hoặc ì 00% hồ sơ trề hẹn thuộc thấm quyền giải
quyết của UBND cấp huyện được xin ỉễi bằng văn bản: 0,5.
Cỏ hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm qyyền giải quyết của UBND cấp huyện
nhưng không xỉn ỉỗi bằng văn bản: 0.
Không cỏ hồ sơ trễ hẹn hoặc 100% hà sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải
quyết cùa UBND cắp xã được xin lỗi bằng văn bản: 0,5.
Có hồ sơ trễ hẹn thuộc thẳm quyền giải quyết của UBND cấp xã nhưng
không xỉn loi bằng văn bản: ồ.

3.5.4 Thái độ phục vụ của cán bô, công chức 1
Không cỏ công chức vi phạm, không cỏ đơn thưphản ảnh về công chức
gây phiền hà, sách nhiễu: 1.
Có công chức vi phạm hoặc gây phiền hà, sách nhiễu (đã qua kiếm tra,
xác minh): 0.

3.6 Đánh eiá sự hài lòne của người dân trone quá trình thưc hiên TTHC 2
Đã triển khai và có bảo cáo đổi với cắp huyện: L
Không thực hiện được đánh giả là 0.
Đã triển khai và cỏ báo cảo đổi với cắp xã: 1.
Không thực hỉện được đảnh giả là 0.
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3.7
Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thône

1

Đã trỉển khai và có báo cảo đoi với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cắp huyện: 0,5.
Không thực hiện được đảnh giả là: 0.
Đã triển khai và có báo cảo đỗi với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quà
cấp xã: 0,5.
Không thực hiện được đánh giả ỉà: 0

4 CẢI CÁCH TỐ CHỨC Bỡ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ Nước 12
4.1 Thực hiện các quy đinh của pháp luât về sắp xếp tổ chức bô máv 3

4.1.1
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn
cấp huyện 1

Quy định đẩy đủ theo quy định: 1.
Quy định khôn^ đầy đủ theo quy định hoặc khôriẴ thực hiên: 0.

4.1.2
Thực hiện đúng cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp
huyện theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh. 1

Thực hiện đủng quy định: 1.
Thực hiện không đúng quy định: 0.

4.1.3
Tỷ lệ giảm số lượng đcm vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) so với năm
2021

1

Đạt tỷ lệ từ Ỉ0% trở lên: L
Đạt tỷ lệ dưới 10% thì tỉnh điểm theo công thức: (tỷ lệ % giảm
ĐVSNCL)*!.
Trường hợp vượt chỉ tiêu giai đoạn 2015-202ỉ thì được tỉnh lũy kế.

4.2 Thực hiên các quv đinh về Đề án vi trí viêc !àm 5

4.2.1
Thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh về biên chế công chức
tối thiểu tai các phòng chuvên môn thuôc ủv ban nhân dân huyên, thảnh 1

Thực hiện đủng quy định: 1.
Thực hiện không đủng quy định: 0.
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stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kiểm chúng

4.2.2
Thực hiện quy định của Trung ưcíng và của tỉnh về số lượng viên chức
tối thiểu tại các phòng thuộc ĐVSNCL thuộc ƯBND huyện, thành phố 1

Thực hiện đủng quy định: ỉ.
Thực hiện không đủng quy định: 0.

4.2.3 Thực hiện quy đinh về sử dụng biên chế công chức 1

Sử dụng không vượt quá số lượng hiên chế công chức được giao: 1.
Sừ dụng vượt quả số lượng biên chế công chức được giao: 0.

4.2.4
Thực hiện quy định về sử dụng số lượng người làm việc hưcmg Iưcmg tìr
ngân sách nhà nước trong các ĐVSNCL thuôc UBND huvên, thành phố 1

Sừ dụng không vượt quả số lượng được giao: ỉ.
Sử dụn^ vượt quả số ỉượriẴ được giao: 0.

4.2.5
Thực hiện tinh giản biên chế (bao gồm cả biên chế hành chính và số
neười làm viêc ừone các ĐVSNCL) so với năm 2021 1
Thực hiện bảo đảm tỷ lệ theo quy định: L
Thực hiện nhưng chưa bảo đảm tỳ lệ theo quy định: 0,5.
Không thực hỉện: 0.

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 4

4.3.1

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ, các bộ, ngành
và UBND tỉnh ban hành 1.5

Thực hiện đầy đủ, kịp thời: 1,5.
Thực hiện khôns đầv đủ hoăc khôns kip thời: 0.

4.3.2

Thực hiện kiểm ứa, đánh giá đinh kỳ đối vói các nhiệm vụ ứiuộc phạm vi
quản lý nhà nước đã được UBND tỉnh phân cấp 1

Cỏ thực hiện: 1.
Khôns thưc hiên: 0.

4.3.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm ữa 1.5
100% sổ vẩn để phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1,5.
Dưới 100% sổ ván đề vhát hiên đươc xử ỉỷ hoăc ìdến ỉĩshi xử lý: 0



stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kỉểm chứng

5 CẢI CÁCH CHÉ ĐÔ CÔNG vu 13
5.1 Thực hiện cơ cấu cône chửc, viên chức theo vi trí viêc làm 2

5.1.1
Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện (phòng và tương đương)
bố trí cône chức theo đúne vi ữí viêc làm đươc Dhê duyêt 1

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điếm tối đa. Trong đỏ:
b ỉà sô cơ quan, đơn vị bô trí đúng quy định.
a là tổng so cơ quan, đơn vị.
Tmờns hơD b/a<0.9 thĩ điểm đánh siá là 0.

5.1.2

Tỳ lệ đofn vị sự nghiệp công lập OVSNCL) thuộc UBND cấp huyện có
bô trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyêt

1
Tính điểm theo công thức: (b/a) *điểm tôi đa. Trong đỏ:
b là số đơn vị bo trí đúng quy định,
a ỉà tồng số đơn vị.
Trường hợp h/a<Q,9 thĩ điểm đảnh giả ỉà 0.

5.2 Tuyễn dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức 2

5.2.1
Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc
ƯBND cấp huyên 1

Thực hiện đủng qity định: 1.
Thực hiên khôns đủns: 0.

5.2.2 Thực hiện quy định về bố nhiệm vi trí lãnh đao phòng, ban, ĐVSNCL 1
Ỉ00% ỉãnh đạo cấp phòng và tương đương, lãnh đạo ĐVSNCL được bể
nhỉệm đúng quy định điểm đảnh giá là: L
Có ỉãnh đạo cắp phòng và tương đương, ỉãnh đạo ĐVSNCL được bẻ
nhiêm khôm đủm auv đinh điểm đảnh ợỉả là: 0

-

5.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡns cône chức, viên chức 2

5.3.1
Ban hành kề hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm
của ƯBND cấp huvên 1

Ban hành kịp thời: ĩ.
Ban hành không kịp thời: 0,5.
Khônọ ban hành: 0.
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stt Lĩnh vực/Tiêu chí/TiÊu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kỉểm chứng

5.3.2 Mức độ thực hiện kế hoach đào tao, bồi dưỡng công chức, viên chức 1
Tính điểm theo công thức: a*đỉễm tẳỉ đa. Trong đó:
a là tỳ lệ hoàn thành kế hoạch.
Trường hợp a<0,95 thì điểm đánh giả là 0.

5.4 Đánh giá, xếp loai cán bô. côns chức, viên chức 3

5.4.1
Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức ứieo
quy định 1

Thực hiện đúng quy định: 1.
Thưc hiên khôns đủns QUV đỉnh: ồ.

5.4.2 Kểt quả đánh giá chất lương cán bô, công chức, viên chức hàng năm 1

Tinh điểm theo công thức: (b/a) *đỉễm tối đa. Trong đỏ:
b ỉà sổ cản bộ, công chức, viên chức được xếp ỉoại hoàn thành tết nhiệm
vụ trở lên.
a là tổng số cán bộ, công chức, viên chức.
Trường hợp b/a<0,95 thì điểm đánh giá là 0.

5.4.3
Việc chấp hành kỷ luật, kỳ cương hành chính của cán bộ, công chức,
viên chức 1

Trong năm không cỏ lãnh đạo cắp huyện và tương đương, cán bộ,
công chức, viên chức thuộc thầm quyền quản lý của UBND cấp
huyện (kễ cả cán bộ, công chức cấp xã) bị hỷ luật từ mức khiển trách trở
lên: ỉ.
Trong năm có ỉãnh đạo cấp huyện và tương đương, cán bộ, công
chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản ỉỷ của UBND cấp huyện (kể
cả cản bộ, công chức cấp xã) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.

5.5 Tỷ lệ đat chuấn của cán bô, côns chức cấp xã 2
5.5.1 Tỷ lệ đat chuẩn của công chức cấp xã 1

100% công chức cẩp xã đạt chuẩn: 1.
Cỏ côns chức cắp xã khôns đat chuẩn: 0.

5.5.2 Tỷ lệ đat chuấn của cán bô cấp xã 1
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stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Đỉểm tự
đánh gỉá Tài liệu kỉểm chứng

100% cán bộ cấp xã đạt chuấn: 1.
Cỏ cán bô cấp xã khôns đat chuẩn: 0.

5.6
Thực hiện chuỵễn đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chửc
theo Luât phòii£ chốii& tham nhũns và văn bản hướng dẫn thi hành 2

5.6.1 Ban hành kế hoạch thưc hiên 1
Ban hành đúng thời hạn quy định: 1.
Ban hành nhưng không đủng thời hạn quy định: 0,5.
Khôm ban hành: 0.

5.6.2
Thực hiện chuyển đổi vị txí công tác đối với công chức, viên chức không
giữ chức đanh lãnh đao theo kế hoach 1

Tỉnh điểm theo công thức: a*điểm tồi đa. Trong đó:
aỉàtỳỉệ hoàn thành kể hoạch.
Trưởns hợp a<0,8 thì điểm đánh sịả ỉà 0.

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 10
6.1 Tố chức thưc hiên côns tác tài chính - ngân sách của đía phương 4

6.1.1
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
hàne năm

2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đỏ:
b là số tiền đã giải ngân,
a ỉà tong so tiền phải giải ngân theo kế hoạch.
Trườns hơv b/a<0,7 thì điểm đánh 2ỉá ỉà 0.

6.1.2 Thực hiện quy định về sử đung kinh phí neuồn NSNN 1
Không có sai phạm được phát hiện trong năm: 1.
Có sai pham đươc vhát hiên trons năm: 0.

6.1.3
Tồ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà
nước về tài chính, neân sách 1

Tỉnh điểm theo công thức:(b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
b ỉà số tiền đã nộp NSNN.
a là tểns sỗ tiền vhảỉ nôp NSNN.

6.2 Thực hiên cơ chế tư chủ, tư chiu trách nhiêm tai các ĐVSNCL 4
6.2.1 Số ĐVSNCL tự bảo đảm chi thưòoie xuyến 1
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Stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh gỉá Tàỉ liệu kỉểm chứng

Có thêm từ Oỉ đơn vị ưở ỉên tự bảo đảm chi thường xuyên: 1.
Khôns có thêm đơn Vỉ tư bảo đảm chi thườns xuvên: 0

6.2.2 Số ĐVSNCL tư bảo đảm môt phần chi ứiường xuvên 1
Cỏ thêm từ 01 đơn vị trở lên tự bào đảm một phần chi thưởng xuyên: L
Khôns có thêm đơn vi tư bảo đảm môt vhần chi thườns xuvên: 0

6.2.3
Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng
kinh phí tiêt kiêm chi thường xuvên ưons năm tai các ĐVSNCL 1

Không cỏ sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 1.
Có sai pham đươc phát hiên trons năm đảnh siá: 0

6.2.4
Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đcm vị sự nghiệp năm đánh giá so
với năm ữước liền kề 1

Tỉnh điểm theo công thức: a*điểm tối đa* 10. Trong đó:
aỉàtỷỉệ% giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp năm đảnh
giá so với năm trước ỉỉền kề.
Trườns hơp a > Ĩ0% trở lèn thì điểm đảnh ợiả là: ĩ.

6.3 Công tác quản lỶ, sử dune tài sản công 2

6.3.1
Ban hành quy chế quản lý, sừ dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị
tíiuôc pham vi quản lý 0.5

ỉ00% số cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành: 0,5.
Từ 90% đến dưới 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành: 0,25.
Dưới 90% sẻ cơ auan. đơn vi trưc thuôc đã ban hành: 0.

6.3.2 Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuôc thẩm quvền quản 0.5

Đã gửỉ đầy đủ báo cảo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp ỉạỉ, xử lý
đổi với tất cả các cơ sở nhà, đắt đang quản lý, sử dụng: 0,5.
Chưa gửi báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử ỉý đói
với tất cà các cơ sở nhà, đất đang quân lý, sừ dụng: 0.

6.3.3
Thực hiện kiểm giám sát, đánh giá định kỳ đối với nhiệm vụ quân lý
nhà nước phân cấD cho cấD xã theo quY đinh 0.5
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Điểm tự
đánh giá Tài liệu kiểm chứng

Cỏ thực hiện đầy đủ cảc nội dung: 0,5.
Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ nội dung: 0,25.
Khôns kiểm tra: 0.

6.3.4 Kiểm ữa việc thực hiên các quy đinh về quản lý tài sản công 0.5
Có kiếm tra: 0,5.
Khônz ìdểm tra: 0.

7
XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIẺN CHÍNH QUYÈN ĐIÊN TỬ, CHÍNH
ỌUYÈN SÓ 14

7.1 Ban hành ké hoạch ứng dụng công nghệ thông tỉn/chuỵển đổi số 1

Cỏ ban hành kể hoạch: 1.
Khôns ban hành kế hoach: 0.

7.2 Mức đô thực hiên kế hoach ứns dung CNTT/chuvển đổi số 1
Hoàn thành Ỉ00% nhiệm vụ trong kế hoạch: ỉ.
Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% nhiệm vụ trong kế hoạch: 0 5.
Hoàn thành dưới 90% nhiêm vu tronọ kế hoach: 0.

7.3 Đối mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ cône viêc 4

7.3.1
Tỷ lệ trao đồi văn bản điện tử của ƯBND cấp huyện với các cơ quan nhà
nước trên Dhần mềm quản lỶ vãn bản và hồ sơ cône viêc 1

Ỉ00% số văn bản được ưao đổi dưới dạng điện từ (trừ vãn bản mật): L
Dưới 100% sô vấn bản được trao đồi dưới dạng điện tử (trừ văn bản
mât): 0.

7.3.2 Ký số vãn bản điên tử của UBND cấp huyên 1
Tỷ lệ vàn bản điện tử có chứng thực số và ký số: 0,5.
Tỉnh điểm theo công thức: a*0,5. Trong đó:
a là tỳ lệ % vãn bản điện từ cỏ chứng thực sỗ và chữ ký số so với tổng sẻ
văn bản điện từ.
Trườne hơD a<80% thì điểm đánh eiả là 0.



Sít Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kiểm chứng

Tỳ lệ bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo: 0,5.
Tinh điêm theo công thức: a*0f5. Trong đỏ:
alàtỳỉệ% văn bản cỏ đầy đủ chữ kỳ số của cơ quan và cả nhân lãnh
đạo so với tổng sổ vãn bản điện từ.
Trườns hcm a<50% thì điểm đánh ợiá là 0.

7.3.3 Ký sổ văn bản điên tử của UBND cấp xã 1.5
Trao đổi vàn bản điện tử của UBND cấp xã với các cơ quan nhà nước
trên phần mềm quản lý vàn bản và hồ sơ công việc: 0,5.
ỈỒO% sổ xã, phưởng, thị trấn thực hiện: 0,5.
Từ 80% đến dưới Ỉ00% số xã, phường, thị ừ-ắn thực hiện: 0,25.
Dưới 80% xã. Dhườnợ. thi trấn thưc hiên: 0.
Tỷ lệ văn bản điện tử của UBND cấp xã có chứng thưc số và chữ ký số*
0,5.
Tinh điểm theo công thức: a*0,5. Trong đó:
aỉàtỷỉệ% văn bản điện tử có chứng thực số và chữ ký sé so với tồng sẻ
văn bản điện từ.
Trườn? hơp a<50% thì điểm đánh PÌá là 0.
Tỷ lệ vãn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo: 0,5.
Tỉnh điểm theo cõng thức: a*0y5. Trong đó:
aỉàtỳỉệ% văn bản có đầy đủ chữ kỷ sể của cơ quan và cá nhân ỉãnh
đạo so với tổng sổ văn bản điện từ.
Trườns hơD a<30% thì điểm đánh ợiá là 0.

7.3.4 Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã 0.5
ỈOOYq UBND cấp xã được kết nối: 0,5.
Dưới 100% UBND cắp xã được kết nổi: 0.

7.4 Cune cấp dich vu cône trưc tuyến 3
7.4.1 TỲ lệ ri HC cung cấp trực tuyển có phát sinh hồ sơ 1
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Sít Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kiểm chứng

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b ỉà so TTHC cung cắp trực tuyển có phát sinh hồ sơ.
a là tổng số TTHC cung cấp trực tuyến.
Trườns hơp b/a=0,8 trở ỉên thì điểm đánh siá là 1.

7.4.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trưc tuyến 1
Tinh điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
b ỉà số hồ sơ giải quyết trực tuyển của dịch vụ công trực tuyến toàn trình
(không sử dụng bản giấy).
a là tống số hồ sơ giải quyết trong năm của dịch vụ công trực tuyến toàn
trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến)
Trường hợp b/a=0,5 trở lên thì điểm đánh giả là 1,

7.4.3 Thực hiện tíianh toán trưc tuyến 1
Tỷ lệ ỈTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến: 0,5.
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)*0j5. Trong đó:
b là so TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến,
a là tồng số TTHC đang trỉển khai thanh toán trực tuyến.
Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 0,5.
Tính điểm theo công thức: (b/a)*0y5, Trong đó:
b là số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.
a ỉà tỏng so hè sơ đã giải quyết của các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài
chính đang Men khai cung cấp trực tuyến.

7.5 Lập và lưu trữ hô sơ điện tử 1
7.5.1 Ban hành danh mục hổ sơ lưu trữ hàng năm: 0,25. 0.25

Có ban hành: 0,25.
Khôns ban hàỉĩh: 0.

7.5.2
Cập nhật danh mục hồ sơ lưu trữ hàng năm của đơn vị lên hệ thống quản
lý vãn bản. 0.25

Có cập nhật: 0,25.
Không cập nhật: 0.



stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kỉểm chứng

7.5.3 Lập hồ sơ công việc và lưu trữ vãn bản trên hê thống quản lý vãn bản 0.5
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đổ:
b là số phòng, ban, đơn vị cổ hồ sơ cõng việc ỉâp trễn hệ thống,
a là tonz số vhòns, ban, đơn vi.

7.6 Hệ thốns thông tỉn báo cáo của tỉnh 1
7.6.1 ưng dụng hệ ứiổng thông tin báo cáo của tỉnh 0.5

Cơ quan và tẩt cả các đơn vị ừực thuộc đã ứng dụng hệ thống thông tin
báo cảo của tinh: 0,5.
Cơ quan hoặc có đơn vị trực thuộc chưa ứng dụng hệ thống thông tin
báo cáo của tỉnh: 0.

7.6.2 Cập nhật số liệu vào hê thống thông tin báo cáo của tỉnh 0.5
Cấp huyện cập nhật số liệu đầy đủ vào hệ thống: 0,25.
Khôna câo nhât đầv đủ: 0.
Cấp xã cập nhật số liệu đầy đủ vào hệ thống: 0,25.
Tỉnh điểm theo công thức: (b/a)^0y25. Trong đó:
b là số xã, phường, thị trẩn cập nhật số liệu đầy đủ vào hệ thống,
a ỉà tổnssé xã, Dhườns, thi trấn.

7.7 Hoạt động của trang thông tin điện tử (TTĐT) huyện, thành phố 2

7.7.1
Cung cấp đầy đủ các nội dung, thông tin theo quy định tại Luật Tiếp cận
thône tin và vãn bản hưÓTie dẫn thi hành 0.5

Cung cấp đầy đủ, đủng quy định: 0,5.
Cum cấp khôns đầv đủ hoăc khôm đủns QUV đỉnh: 0.

7.7.2 Áp dụns các giải pháp an toàn thông tin cho website 0.5
Có giảipháp bảo đảm Am cho mảy chủ web: Fĩrewaỉỉ, IDS/IPS hoặc
WAF... được đánh giá là: 0,5.
Chưa triển khai siải vháD bảo đảm ATTTcho máv chủ: 0.

7.7.3
Đãng tải dự thảo vãn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân
dân huyện, thành phố ừên cồng tíiông tin điện tử để xin ý kiến đóng góp
của neười dân

1



Stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí t^nh^^ần Điểm
tổi đa

Điểm tự
đánh giá Tài lỉệu kỉểm chứng

Tính điểm theo công thửc: (h/a) *điễm tối đa. Trong đó:
b là số dự thảo vãn bản QPPL được đăng tải.
a ỉà tồng sổ văn bản QPPL phải đăng tài theo quy định.
Trườns hov a=0 thì điểm đảnh 2Ỉả là 1.

7.8 Số hóa hồ sơ, kết quả giải quvết TTHC 1

7.8.1
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tìiuộc thẩm quyền của UBND cấp
huyện 0.5

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b ỉà so hè sơ, kết quả giải quyết TTHC đã sỗ hỏa.
a là tổng sổ hồ sơ, kết quà giải quyết TTHC.
Trưỏns hơp b/a<0.5 thì điểm đánh 2Ỉá ỉà 0.

7.8.2 Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tìiuộc ứiẩm quyền của UBND cấp
0.5

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *đỉểm tẩi đa. Trong đó:
b là sổ hồ sơ, kết quả giảỉ quyết TTHC đã số hóa.
a là tổng sẻ hồ sơ, kết quà giải quyết TTHC.
Trường hợp b/a<0,5 thì điểm đánh giả là 0.

8
TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐÉN NGƯỜI DÂN, Tỏ CHỨC VÀ CÁC
CHỈ TIÊU PHÁT TRIẺN KINH TỂ - XÃ HỘI CỦA HUYẺN, 8

8.1 Mức độ thu hút đầu tư của huyên, thành phố 2

Cao hơn năm trước liền kề: 2.
Bằng năm trưởc liền kề: 1.
Thấp hơn năm trước liền kề: 0.

8.2 Mức độ phát triển doanh nghiệp của huyện, thành phố 2

8.2.1 Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường 1

Tăng so với năm trưởc liền kề: 1.
Bằng so với năm trước liền kề: 0,5.
Không tăng so vớì năm ừ-ưởc liền kề: 0.
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Stt Lĩnh vực/Tiẽu chíATiêu chí thành phần Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá Tài liệu kỉêm chứng

8.2.2
Tỷ lệ đóng góp vào tíiu ngân sách huyện, thành phố của khu vực doanh
nghiêp 1

Tăng so với năm trước liền kề: 1.
Không tăng so với năm trước liền kề: 0.

8.3
Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện, thành phố theo kế
hoạch được tỉnh giao 2

Vượt chỉ tiêu từ 4% ưở lên: 2.
Vượt chỉ tiêu từ 2% ừở ỉên: ỉ.
Đạt chỉ tiêu hoặc vượt chỉ tiêu dưới 2%: 0,5.
Khônọ đat chỉ tiêu đươc ọiao: 0.

8.4 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 1

Cao hơn so với năm trước liền kề: ĩ.
Bằng so với năm trưởc liền kề: 0,5.
Thấp hơn so với năm trước ỉìền kề: 0.

8.5
Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do
huyện, thành phố giao 1

100% chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch: 1.
Từ 90% - dưới ỉ 00% chỉ tiêu đạt và vượt: 0,5.
Dưởi 90% chỉ tiêu đat và vươt: 0.

TỐNG: 100



PHỤLỤCSÓ03
CHỈ SÓ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

hành kèm theo Quyết định sỗ 5^/ /QĐ-UBND ngày /5/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

stt Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Đỉểm
tối đa

Đỉểm tư
•

đánh gỉá
Tài lỉệu

kỉểm chứng
I CHỈ SÓ CCHC CẤP XÃ 90
1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH CCHC 16

1.1 Xây dựng và thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm 3

1.1.1 Ban hành Kế hoạch CCHC hàng nãm. 1
Ban hành kịp thời (trưởc 31/01 năm đảnh giá): 1.
Không ban hành hoặc ban hành không kip thời: 0.

1.1.2 Chất lượng ban hành kế hoạch. 1

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội dung: 1.
Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội dung: 0

1.1.3 Mức độ thực hiện Kế hoạch CCHC. 1
Thực hiện 100% nội dung kể hoạch đề ra: 1.
Thực hiện từ 80% đến dưới 100%: lệ %) X điểm tối đa
Thực hiện dưới 80% kể hoạch: 0.

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo CCHC 2

Tính điểm theo công thức: a*0,5. Trong đó:
a là số ỉượng báo cảo thực hiện bảo đảm nội dung, thời gian quy định
(tông sô 04 báo cảo, thời gian gửi báo cáo do ƯBND cấp huyện quy
định)

1.3 Công tác tuyên truyền CCHC 2



Tuyên trvyên nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng: L
Tvỵên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác (tổ chức
đôi thoại với người dân tổ chức, các hình thức tuyên ừ-uyền khác...): 1

1.4 Sáng kiến, giải pháp mói trong thưc hiên CCHC 2

Có từ 02 sảng kiến trở lên: 2.
Cỏ 01 sáng kiến: 1.
Không cỏ sáng Men: 0.

1.5
Thực hiện quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiéu nại, tố
cáo theo quy định 1

Thực hiện đẩy đủ, kịp thời: 1.
Không đầy đủ, kịp thời: ồ.

1.6

Có đưa nộĩ dung CCHC đễ đánh giá, kỉểm đỉểm trong các cuộc hop
giao ban quý, định kỳ và được thông báo kết luận chỉ đạo bằng văn
bản

2

Thực hiện đẩy đủ, đảm bảo chất lượng: 2
Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đảm bảo chất
lượng: 0.

1.7
Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả chính quyền địa
phương, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI theo chỉ đao cấp trên 1

Trỉến khai, thực hiện đầy đủ, ìập thời: ỉ
Có triển khạị nhưng chưa thực hiện đầy đủ, chưa ìứp thời: 0,5
Không trìên khai: 0.

1.8
Tổ chửc quán triệt, rút kỉnh nghiệm về kết quả Chỉ số CCHC đã
công bố 1

Cỏ tổ chức quán ừ'iệt: ỉ
Không tổ chức quán triệt: 0.



1.9 Thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện giao 2

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lương và tiến
độ theo yêu cầu: 2.
Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% sỗ nhỉệm vụ được giao đảm hào
chât lượng và tiến độ theo yêu cầu: (tỷ lệ%)x2
Hoàn thành dưới 80% sỗ nhiệm vụ được giao: 0.

2 CÁI CÁCH THẾ CHÉ 10
2.1 Theo dõi thi hành pháp luât (TDTHPL) 3

2.1.1 Thực hiện các hoạt động về Ỉ DIHPL 2
Thu thập thông tin về tĩnh hình thi hành pháp luật: 1
Kiêm tra tình hình thi hành pháp luât: 1.

2.1.2 Xử lý kết quả Ỉ DTHPL 1
Ban hành đầy đủ các vãn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả
TDTHPL theo thầm qvyền: 1
Không ban hành đầy đủ các vấn bản xử ỉỷ hoặc kiến nghị xử ỉý kết quả
TDTHPL theo thảm quyền: 0.

2.2

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của
HĐND, UBND xã/phường/thị trấn theo đúng trình tự, thủ tục của
pháp luật

1

Đúng trình tự, thủ tục: 1
Không đúng trình tự, thủ tục: 0.

2.3
Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc địa bàn quản
lý theo quy định của pháp luật 2

2.3.1
Ban hành Kề hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm đúng nội
dung và đúng thời hạn 1

Thực hiện đấy đủ: 1
Thực hiện không đầy đủ: 0.



2.3.2 Xử lý văn bản QPPL phát hiện sai phạm sau rà soát, hệ thống hóa 1

Điểm được tỉnh theo cồng thức: (b/a) X điểm tối đa, trong đó:
a ỉà tổng số vãn bản cần phải xử lý
b là số vãn bản đã hoàn thành việc xử lý
Trường hợp a~ 0 thì đạt điểm tối đa.

2.4 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 4
2.4.1 Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch theo Kế hoach của cấp trên 1

Đúng thời gian, đúng mấu và đẩy đủ thông tin theo quy định : ỉ
Không đúng quy định: 0.

2.4.2 Thực hiện chế độ báo cáo 1
Báo cáo đầy đủ nội dung, phụ ỉục, đúng mẫu quy định và đúng thời

gian quy định: ỉ.
Thực hiện không đảm bảo một trong sổ nội dung nêu trên: 0.

2.4.3 Thực hiện xử lý vi phạm hành chính 2
Đúng theo quy định: 2
Không đúng theo quy định: 0.

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18
3.1 Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 3

3.1.1
Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC theo quy định (có thể lồng ghép
trong kế hoạch CCHC hàng năm) 1

Ban hành kịp thời (trong tháng 01 của năm đánh giá): L
Không ban hành hoặc ban hành không kịp thời (sau tháng 01 của năm
đánh giá): 0.

3.1.2 Mức độ thực hiện kế hoạch 1

Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đảnh giả theo công thức:
(tỷ lệ %) X điểm tối đa
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0

3.1.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC 1



100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: ỉ.
Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử ỉỷ hoặc kiến nghị xử lý: 0.

3.2 Công khai TTHC, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 3

3.2.1
Cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC và các quy định có liên quan
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã 1

Đây đủ, đủng quy định: 1
Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0.

3.2.2 Công khai TTHC trên trang cổng Thông tin điện tử của đơn vi 1

Đây đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 1
Không đầy đủ hoặc không đúng quy định thĩ đánh giá ỉà: 0.

3.2.3
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải
quyết TTHC 1

Đây đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 1
Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: ồ.

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa Hên thông 4

3.3.1
Tỉ lệ TTHC thực hiện thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả 1

Đạt tỷ lệ 100% sể TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp
xã: ỉ

Dưới ỉ 00% số lượng TTHC thĩ đảnh giả ỉà: ồ.
•

3.3.2
TTHC hoặc nhóm TTHC được thực hiện theo hình thức liên thông theo
quy định 1

Có thực hiện: 1
Không thực hiện: 0.

3.3.3
Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng
quy định 2



Bố ừí người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trầ Kết quả của xã,
phường, thị trấn.
Thực hiện đúng quy định: L
Thực hiện không đủng quy định: 0
Thực hiện quy định về chế độ đào tạo bồi dưỡng đối với người làm viêc
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định của UBND tỉnh.
Thực hiện đúng quy định: 1.
Thực hiện không đúng quy định: 0.

3.4
Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân trong quá trình thưc
hiện TTHC 1

3.4.1
Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân trong quá trình thưc hiên
TTHC 0.5

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 0,5
Không thực hiện đầy đủ, đúng qvy định: 0.

3.4.2
Tồ chức phố biến, nhắc nhở rút kinh nghiệm hoặc thông báo bằng vãn
bản về kết quả góp ý 0.5

Có thực hiện: 0,5
Không thực hiện: 0.

3.5
Tỷ lệ ho sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải
quyết đúng hẹn theo quy định 3

Đúng và trưởc hẹn đối với 100% hồ sơ: 3
Đủng và trước hẹn từ 95% đến dưới 100% hồ sơ thì được tỉnh theo
công thức: (tỷ lệ %) X điểm tối đa
Đúng và trước hẹn dưới 95%: ồ.

3.6
Thực hiện việc xin lỗi ngườỉ dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong
giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 1



V, ư«.

Đây đủ, đủng quy định: 1
Không đẩy đủ hoặc không đủng qyy định: 0
(Trường hợp không có hồ sơ ừ-ễ hẹn trong năm đảnh giá thì đạt điểm
tốì đa)

3.7
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối vóì
TTHC thuộc thầin quyền giải quyết của đơn vi 3

3.7.1
Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC
thuộc tìiẩm quyền giải quyết 1

ỉ 00% số phản ánh kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
Cỏ phản ánh kiến nghị chưa được xử lý hoặc kiến nghị xử ỉý: 0

3.7.2
Công khai kết quả trả lời phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối
với quy định TTHC ứiuộc thẩm quyền 1

100% số phản ánh ĩdến nghị đã xử lý, trả lời được công khai theo quy
định: 1
Dưới ỉ 00% số phản ảnh kiến nghị đã xử lý, trả lời được công khai theo
qvy định: ớ.

3.7.3
Công khai sô điện thoại đê tiêp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định
hành chính và TTHC 0.5

Thực hiện đúng quy định: 0,5.
Thực hiện không đúng qưy định: 0.

3.7.4 Xử lý ứiông tin phản ánh qua Đường dây nóng 0.5
Đầy đủ, kịp thời: 0,5.
Không đầy đủ, không kịp thời: 0.

4 CẢI CÁCH Tỏ CHỨC Bộ MÁY HÀIVH CHÍNH NHÀ NỮỚC 10
4.1 Xây dựng và công khai quy chế hoat đông của UBND cấp xã 2

Có xây dựng và công khai: 2
Không xây dựn^ và công khai: 0.



4.2
Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế và tinh giản
biên chế cán bộ, công chức cấp xã 2

Thực hiện đúng quy định: 2
Không đúng quy định: 0.

4.3
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh Thái Bình theo quy định của pháp luật 2

Thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định: 2
Không thực hiện đầy ãủ, kịp thời theo quy định: 0.

4.4
Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa ƯBND cấp xã với ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp 2

Có xây dựng quy chế: 1
Có triển khai và thực hiện tốt: I
Không xây dựng quy chế và không triển khai: 0.

4.5
Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý công chức cấp xã và
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy đinh 2

Thực hiện đầy đủ các quy định: 2
Không thực hiện đầy đủ cảc quy đinh: 0.

5 CẢI CÁCH CHẾ Độ CÔNG vu 10
5.1 Quản lý, sử dụng biên chế, cán bô, công chức 3

5.1.1
Thực hiện bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên
trách theo đúng quy định 1

Thực hiện theo đúng quy định: ỉ
Thực hiện chưa đủnz cỊuy đinh: 0.

5.1.2

Báo cáo thực hiện quản lý số lượng, chất lượng cán bộ, công chức,
người hoạt động không chuyên trách hàng năm đúng hạn và đầy đủ nội
dung quy định

1

Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ nội dung: 1
Thực hiện chưa đúng thời hạn hoặc nội dung chưa đầy đủ' 0



5.1.3
Thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức
trong cơ quan, đơĩi vị 1

Thực hiện đủng quy định: ỉ
Thực hiện chưa đủng qyy định: 0,

5.2
Cử cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia
đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh, huyện 2

Hoàn thành 100%: 2

Hoàn thành 80% đến dưới 100%: 0,5
Hoàn thành dưới 80%: 0.

5.3 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bô, công chức 3
Trong năm không có cán bộ, công chức thuộc thẩm qityền quản ỉỷ bị
kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 3
Trong năm cỏ cán hộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý bi kỷ ỉuât từ
mức khiển trách trở lên: 0.

5,4 Tỷ lệ đạt chuấn của đội ngũ cán bô, công chức tai đơn vi 2
- Đối với công chức:
Đạt chuẩn 100%: 1;
Có công chức chưa đạt chuẩn: 0.

- Đối với cán bộ:
Đạt chuẳn ĩ 00%: ỉ;
Có cản bộ chưa đạt chuẩn: 0.

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 10

6.1
Xây dựng và cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử
dụng tài sản công 1

Có thực hiện ứieo đúng quy định: 1
Không thực hiện hoặc thực hiện không theo đúng quy đinh: 0.

6.2 Lập dự toán, chấp hành dư toán và quyết toán ngân sách 1



Thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo ứiời hạn yêu cầu: 1
Không thực hiện ửieo đúng quy định hoặc không đảm bảo thời gian
ứieo yêu cầu: 0.

6.3 Kết quả của việc thực hiện tự chủ về tài chính tại UBND cấp xã 2

Có kinh phỉ tiết kiệm được: 2
Không có ỉdnh phỉ tiết kiệm được: 0.

6.4
Thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước hàng năm 2

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 85% -100% trở lên so với kế hoạch được giao
tỉnh điểm theo công thức: (tỷ lệ %) X điểm tếi đa
Đạt tỷ lệ giải ngân từ dưới 85% so với kế hoạch được giao: 0.

6.5
Tỗ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
nhà nước về tài chính, ngân sách 2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
b là sỗ tiền đã nộp NSNN.
a ỉà sỗ tiền phải nộp NSNN.

6.6

Công khãỉ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết
quả thực hành tiết kỉệm; hành vi lãng phí và kết quả xử ỉý hành vỉ
ỉãng phí.

1

Có thực hiện: ỉ
Không thực hiện: 0.

6.7
Thực hiện công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác
của xã; chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 1

Có thực hiện: 1
Không thực hiện: 0.

7
XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYÈN ĐIỆN TỬ,
CHÍNH QUYÈNSÓ 10

7.1 Hoạt động chính quyền số 4
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7.1.1 Ban hành kế hoạch hằng năm của xã/phường/thi trấn về chuyển đổi số 1
Có ban hành kề hoạch: ỉ
Không ban hành: 0.

7.1.2
Trién khai nền tảng họp trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị thuộc, trực
thuộc, thôn/tổ dân phố và đến tìmg thiết bị cá nhân (thôn, tổ dân phố) 1

Đã thực hiện: 1
Chưa thực hiện: ồ.

7.1.3 Ký số văn bản điện tử của ƯBND cấp xã 2
Tỷ lệ văn bản điện tử của ƯBND cấp xã cỏ chứng thực số và kỷ số: ỉ.
Tỉnh điểm theo công thức: a*điểm tối đa, Trong đó:
aỉà tỷ ỉệ% văn bản điện tử có chứng thực số và kỷ sể so với tổng số
văn bản điện tử.
Trường hợp a<5Ồ% thì điểm đánh giá là 0.
Tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ kỷ sỗ của cơ quan và cá nhân lãnh đạo
tỉnh điểm theo công thức: a*điểm tối đa. Trong đỏ:
a là tỳ lệ % văn bản có đầy đủ chữ kỷ sỗ của cơ quan và cả nhân lãnh
đạo so vởi tống số vãn bản điện tử.
Trường hợp a<30% thĩ điểm đánh giá ỉà 0.

7.2 Hoạt động của cổng Thông tín điên tử cấp xã 1
Công Thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tỉnh năng kỹ thuật
theo q-ụy định: 0,3
Có quy chế quản ỉỷ và hoạt động: 0,2
Cập nhật thường xuyên, đầy đủ theo quy định: 0,5.

7.3 Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC 2

11



7)5 /ẹ sơ /ỉóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC
điện tử đối với TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của cấp xã đạt tỷ lệ
tăng tối thiểu theo quy định: 2
Tỷ ỉệ so hỏa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC
điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã không
đạt tỷ lệ tăng tối thiểu theo qvy định:0.

7.4 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 2

Tỉnh điểm theo công thức: (b/a) X điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của DVC trực tuyến toàn ừình
(gồm cà trực tuyến và không trực tuyển)
b là số hồ sơ giải quyết trực tuyển của DVC trực tvyến toàn trĩnh
(không sử dụng bản giấy).
Trường hợp b/a=0,5 trở ỉên thì đánh giả là 1

7.5 Thực hiện thanh toán trực tuyến 1
Tỷ ỉệ hồ sơ thanh toán trực tuyển tỉnh điểm theo công thức: (b/a) X
điếm tối đa, ưong đỏ:
a là tổng sỗ hồ sơ đã giải quyết cùa các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài
chỉnh đang triển khai cung cấp trực tưyến,
b ỉà so hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến

8
TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐÊN NGƯỜI DÃN, TÔ CHỨC VÀ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 6

8.1
Thực hiện thu ngân sách hàng năm của xã theo kế hoạch được
huyện giao 2

Vượt chỉ tiêu từ 4% trở ỉên: 2
Vượt chỉ tiêu từ 2% - dưới 4%: 1,5
Đạt hoặc vượt chỉ tiêu dưới 2%: 1
Không hoàn thành chỉ tiêu được giao: 0.
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8.2 Tỷ lệ tăng tổng giá trị sản xuất trền địa 2

Tăng cao hơn so với năm trước liền kề: 2
Bằng so với năm trước liền kề: 1
Thấp hom so với năm trước liền kề: 0.

8.3
Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do HĐND xã
giao 2

100% chỉ tiêu đạt và vượt: 2
Từ 90% - dưới 100% chỉ tiêu đạt và vượt: ỉ
Dưới 90% chỉ tiêu đạt và vượt: 0.

n

ĐIÈU TRA XÃ HỘI HỌC (trong trường họp ủy ban nhân dân
huyện, thành phố triển khai để xác định Chỉ số CCHC của ủy ban
nhân dân cấp xã.

10

TỐNG ĐIỂM (I+11) 100
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